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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông 
tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá 
E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy 
định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 
từng gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp 
tin PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo 
định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài 
chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp 
tin PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu 
mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn 
chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm 
hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên 
Hệ thống. 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ 
thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử 



 
 

nghiệm hàng hoá (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ 
đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 
thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 



 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 
thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 
chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức 
một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần 
thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) 
được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích 
từ ngữ trong 
đấu thầu qua 
mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được 
quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 
nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng 
được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu 
được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm  

4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công 
tác lựa chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ 
dự thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không 
ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác 
nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 
cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 
minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ 
sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu 
cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách 
quan trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 
thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 
làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng 
đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu 



 
 

trong lựa chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 
đấu thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 
thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau 
đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 
Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, 
chủ đầu tư không đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ 
yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá 
trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu 
chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia 
đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là 
người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do 
nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, 
thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể 
(thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự 
thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám 
sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên 
mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc 
tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối 
với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 
thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành 
theo quy định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản 
cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự 
thầu/Hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời 
thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ 
sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 



 
 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo 
thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên 
môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công 
khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu 
mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 
thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD 
(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã 
được kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 
hợp lệ của nhà 
thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của 
nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp 
mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 
Luật Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 
luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-
CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 
sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 
mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 



 
 

6. Nội dung 
của E-HSMT  
 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 
cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-
CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu 
cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn 
chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu 
sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này 
không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ 
đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT 
và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 
thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù 
hợp. 

7. Sửa đổi, 
làm rõ E-
HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định 
sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi 
cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được 
thực hiện trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có 
thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh 
E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải 
gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 
đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 
theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời 
thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem 
xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  
trong thời gian tối đa theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm 
đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu 
tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa 
đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định 
tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 
kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 



 
 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 
(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để 
trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ 
theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội 
nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và 
nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ 
E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội 
nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo 
quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không 
phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không 
có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do 
để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 
thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực 
tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 
thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời 
thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi 
chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo 
quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách 
nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 
được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT 
(catalogue…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm 
theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời 
thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 
phần của E-
HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 
E-CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 
thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-
CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-
CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 
theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy 
định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 



 
 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 
thầu và các 
bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu 
kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-
HSDT. 

12. Đề xuất 
phương án kỹ 
thuật thay thế 
trong E-HSDT 
 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có 
thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay 
thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án 
chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ 
nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin 
cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, 
bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi 
phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án 
kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 
Chương III. 

13.  Giá dự 
thầu và giảm 
giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các 
khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn 
bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ 
điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng 
mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất 
giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm 
giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các 
bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-
HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các 
cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 
12.2, Mẫu số 13 Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 
phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc 
nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục 
trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm 
giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong 
trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả 
phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 
thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường 
hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng 
gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của 
đơn giá thấp khác thường đó. 



 
 

                                                
1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 
phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 
ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên 
bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT 
của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền 
thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 
chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch 
vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so 
với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng 
minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang 
thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 
nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo 
hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình 
chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công 
nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm 
căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo 
hiểm1, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các 
dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan 
có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản 
mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch 
vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ 
so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và 
ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật 
tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi 
là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy 
cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị 
cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do 
Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không 
nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu 
chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu 
chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó 
vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy 



 
 

định tại Chương V .  

15.8.  Trường hợp Nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn 
một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì bên mời thầu 
yêu cầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. 
Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho 1 đơn vị tính của 
hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì nhóm hàng hóa tương ứng trong 
E-HSDT của nhà thầu được xem là không đạt yêu cầu kỹ thuật. 

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong 
Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu 
cầu tại Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài 
liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông 
tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng 
của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn 
có hiệu lực của 
E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-
HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của 
E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có 
hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi 
gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia 
hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được 
xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc 
thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-
HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, 
trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và 
chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ 
thống. 

18. Bảo đảm dự 
thầu  

 

 
 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 
bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình 
thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 
nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 
luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 
luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng 
thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự 
thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc đặt 
cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) 
thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
hoặc  Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp đặt cọc/chuyển khoản vào 
tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trường hợp 
E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT 
thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. 
Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng 



 
 

cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 
theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 
thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định 
tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong 
liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó 
sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong 
liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 
giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 
thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ 
không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 
trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 
danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp 
này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của 
thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho 
các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp 
hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành 
viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 
Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 
trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 
được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so 
với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 
hưởng, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-
HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 
thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định 
tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp 
áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 
bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp 
pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 
(nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào 
tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký 
tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa 
bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu 
được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp 
đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 



 
 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh 
dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) 
và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau 
đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, 
nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các 
công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi 
phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại 
điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
theo quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu 
được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được 
yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được 
yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản 
thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc 
đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút 
lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không 
thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong 
thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên 
mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 
kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 
bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo 
lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp 
sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên 
mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong 
đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có 
thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá 
trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham 
dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng 
giá trị cộng gộp thì xử lý như sau: 

 - Thứ tự ưu tiên: Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu sẽ căn cứ vào thứ tự 
các phần ghi trong đơn dự thầu (hoặc các phần nhà thầu tham dự). 

- Cách tính: Bảo đảm dự thầu sẽ được tính lần lượt cho các phần từ 



 
 

trên xuống dưới theo danh sách nhà thầu đăng ký cho đến khi hết giá 
trị bảo đảm; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm 
dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không 
hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi 
phạm. 

18.8.  Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 
Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, 
nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo 
hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết 
trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) 
là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) / đối 
chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 
phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn 
hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo 
lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy 
định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự 
thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy 
định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực 
hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo 
lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu 
nhưng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà 
thầu không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải 
nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu 
lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy 
định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện 
theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà 
thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham 
dự thầu theo quy định, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản 
trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). 
Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 
thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 
E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ 
đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi 
theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 
và sửa đổi E-
HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-
TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành 
viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT 
sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã 
nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để 
sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành 



 
 

nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi 
Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp 
lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng 
thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành 
công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút 
E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm 
đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành 
công trên Hệ thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở 
thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng 
thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao 
gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm 
các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao 
hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà 
thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình 
lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 
Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của 
nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong 
biên bản mở thầu. 



 
 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 
hợp đồng (nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được 
phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan 
đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong 
suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn 
nhà thầu. 

23. Làm rõ E-
HSDT 
 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo 
yêu cầu của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 
nghiệm của nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài 
chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm 
nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, 
không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và 
Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và 
nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 
nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà 
nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng 
không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời 
thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời 
điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời 
gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu 
thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, 
năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, 
tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì 
được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 
lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời gian quy định tại 
BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của 
nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần 
của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 
hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên 
cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà 
thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên 
tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu 
yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng 
thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở 
đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt điều 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-



 
 

kiện và bỏ sót 
nội dung 

HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 
thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 
E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một 
phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-
HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 
dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 
trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 
dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa 
là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, 
chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; 
gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền 
hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 
cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của 
E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 
theo quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng 
tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-
HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội 
dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-
HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai 
khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó 
nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 
không nghiêm 
trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 
thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không 
phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-
HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 
bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông 
tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm 
chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan 
đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu 
để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào 
của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu 
này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 
bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và 



 
 

có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được 
điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp 
ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-
HSDT. 

27.  Nhà thầu 
phụ  
 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để 
thực hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 
của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 
tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 
thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem 
xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng 
các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh 
nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 
sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được 
chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 
ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; 
việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã 
nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và 
được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công 
việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 
10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 
phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển 
nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi 
trong lựa chọn 
nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp 
hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 
25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-
HSDT để so sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng 
hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong 
giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được 
tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng 
hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao 
gồm cả phí, lệ phí (nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản 
xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 



 
 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu 
đãi theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, 
đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của 
nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối 
tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá 
trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu 
tiên xếp hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt 
Nam và Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá 
E-HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-
BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 
phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 
chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để 
đánh giá E-HSDT.  Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT 
nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá 
thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính 
kèm để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong 
E-HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không 
trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu 
sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận 
liên danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 
chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại 
Mục 2 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính 
kèm để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa 
vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm 
trên cơ sở thông tin kê khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất 
hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài 
liệu đính kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ 
chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm 



 
 

thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 
thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 
chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III 
và thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách 
xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại 
E-BDL. Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài 
chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu 
được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. 
Nhà thầu được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và 
đối chiếu tài liệu  không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà 
thầu xếp hạng tiếp theo vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) 
và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và 
các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá 
dự thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành 
đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào 
biên bản mở thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá 
dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu 
này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-
CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại 
điểm b Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-
CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương 
thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng 
thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp 
theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 
Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 
không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 
thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận; 

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà 
nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự 
thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu 
(đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng 



 
 

nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa Bảng thông tin hợp đồng 
tương tự được kê khai theo mẫu số 05A của E-HSMT và file tài liệu 
chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà 
thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, 
đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc 
nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự theo 
mẫu số 05A, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng 
khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù 
hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không 
có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại;  

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu 
đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép 
nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế 
một lần đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian 
phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 
không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì 
nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, 
thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, 
thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian 
lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

đ) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, 
c và d Mục này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê 
khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở 
để xem xét, đánh giá; 

e) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai 
thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để 
làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

g) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu 
để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-
HSDT. 

30. Đối chiếu 
tài liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu 
được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh 
tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu 
với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền 
mặt  theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT; 

b) Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của 
năm gần nhất. 

c) Tài liệu chứng minh tình hình tài chính. 

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, 
đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, 
thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, 



 
 

chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có) . 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng 
thầu. Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu 
tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn 
đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi 
là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo 
hợp đồng (nếu có) đến nhà thầu trực tiếp hoặc trên Hệ thống. Trong 
thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu có) phải 
ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự 
thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng); địa điểm, thời gian thực hiện đối 
chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị đến 
đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu có) theo yêu cầu của 
Bên mời thầu. 

31.  Thương 
thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ 
sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng 
và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 
thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu 
của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 
phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội 
dung khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh 
chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực 
hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 
thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói 
thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 
E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự 
chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay 
thế trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá 
E-HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các 



 
 

vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực 
hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân 
sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 
nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và 
nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 
thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 
đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, 
biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 
thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 
đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, 
bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 
cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 
vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng 
tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 
xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 
không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời 
thầu có thể xem xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 
xét duyệt 
trúng thầu  

32.1. Đối với gói thầu chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng 
thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường 
hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, 
chấm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu 
thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 
2 Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 
Chương III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 
không vượt giá của phần/mục đó trong giá gói thầu được phê duyệt. 
Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao 
hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói 
thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32.2. Đối với gói thầu không chia phần, nhà thầu được xem xét, đề 
nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường 
hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, 



 
 

chấm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu 
thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 
2 Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 
Chương III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 
không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói 
thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê 
duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt 
trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 
việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ 
đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu 
hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được 
lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 
hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi 
bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà 
thầu  dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 
hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải 
đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 
05 ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả 
bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ 
trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 
E-CDNT. 

34.  Thông báo 
kết quả lựa 
chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 
thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết 
quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 



 
 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư 
phải đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 
được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-
CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống 
phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

35. Thay đổi 
khối lượng 
hàng hóa và 
dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc 
giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay 
đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ 
thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-
HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 
khối lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong 
Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 
chấp thuận E-
HSDT và trao 
hợp đồng 

36.1. Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, 
Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 
thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy 



 
 

định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-
HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp 
nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp 
bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp 
thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được 
hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-
CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính 
kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu 
trúng thầu trên Hệ thống. 

36.2. Phương thức ký hợp đồng với chữ ký điện tử quy định tại E-
BDL. 

37.  Điều kiện 
ký kết hợp 
đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 
chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói 
thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không 
còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy 
định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với 
nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời 
nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 
đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn 
thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói 
thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có 
hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một 
mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 
trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia 
hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 
kiến nghị trong 
đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ 
quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét 
lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà 
thầu theo quy định của Bên mời thầu. 

38.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 
gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người 
có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-
BDL. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Giám sát 
quá trình lựa 
chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật 
đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 



 
 

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Cung cấp vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài 
(DVN-VT-1553/26-CĐ-TTH) 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Dịch vụ ngoài 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-
CDNT 18.2 Chương này: gồm 04 phần (04 Nhóm) 

Stt Tên phần (lô) 

1 Nhóm 1: Gioăng phớt và các vật liệu chế tạo gioăng 
(Mục 1÷36) 

2 Nhóm 2: Thùng gỗ (Mục 37÷47) 

3 Nhóm 3: Nhu yếu phẩm (Mục 48÷67) 

4 Nhóm 4: Thông tin liên lạc (Mục 68) 
 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 
(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% 
với:  

+ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Địa chỉ chủ đầu tư: 
105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) thuộc Liên doanh Việt-
Nga Vietsovpetro. Địa chỉ bên mời thầu: 15 Lê Quang Định, Phường 
Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà 
thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một 
tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự 
toán, thiết kế kỹ thuật tổng thể: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của 
đơn vị tư vấn (nếu có)] ; 

+ Tư vấn thẩm định giá: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư 
vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: [...] [ghi đầy đủ 
tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của 
đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị 
tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: [...] [ghi đầy đủ tên và 
địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 



 
 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch 
vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: [...] 
[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 
trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một 
cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của 
nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về 
tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan 
trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 
không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài 
chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm 
đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà 
thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của 
tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức 
sau: 

 
Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên 
danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên 
danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc 
trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 
khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm 
đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 
ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia 

E-CDNT 10.1- Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo 
định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính 



 
 

10.7 kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:___  

- Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 
E-CDNT;  

- Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 
thầu liên danh); 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B 
hoặc Mẫu số 04C Chương IV (xem Mục 18 Chương I và E-CDNT 
18.2 tại bảng này); 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà 
thầu chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu (xem Mục 18.8 Chương I); 

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu: 

+  Bảng tình hình tài chính của nhà thầu theo mẫu số 08 Chương IV 
kèm bản scan Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;  

+  Bảng kê khai hợp đồng tương tự theo mẫu số 5A/5B Chương IV 
kèm bản scan Hợp đồng và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, 
Hóa đơn GTGT;  

+  Bảng kê khai hợp đồng không hoàn thành theo mẫu số 07 Chương 
IV (nếu không có HĐ không hoàn thành thì điền không); 

- Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Yêu cầu kỹ 
thuật ở Phần 4; 

- Đề xuất về tài chính: Bảng giá dự thầu theo mẫu 12.2 – Chương 
IV; 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: 

+  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập 
hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của 
nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

+  Giấy ủy quyền của người ký HSDT (nếu có) 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan 
theo định dạng “.pdf” + File mềm Excel “.xls” Bảng giá dự thầu, 
upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay 
thế. 

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành 
của giá chào theo các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại 



 
 

kho  XNCĐ, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng 
gói hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, 
chi phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho 
XNCĐ, phí bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và 
phí theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các 
khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại 
thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.  

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để 
thực hiện gói thầu. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng 
thay thế): Không yêu cầu 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 
nhà thầu: Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng 
của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ 
đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương  

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm 
đóng thầu 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu:  

Nhóm Giá trị BĐDT 

(VNĐ) 

1 
Nhóm 1: Gioăng phớt và các 
vật liệu chế tạo gioăng (Mục 
1÷36) 

           4.600.000  

2 
Nhóm 2: Thùng gỗ (Mục 
37÷47) 

           4.800.000  

3 
Nhóm 3: Nhu yếu phẩm 
(Mục 48÷67) 

           5.700.000  

4 
Nhóm 4: Thông tin liên lạc 
(Mục 68) 

         23.400.000  

 Tổng cộng:           38.500.000  

 -  Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày, kể từ 
ngày có thời điểm đóng thầu. 

(Nếu nhà thầu tham gia nhiều hơn một phần thì giá trị bảo đảm dự 
thầu phải bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các phần tương 
ứng). 

(*) Lưu ý:  

- Nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu theo một trong các hình thức 



 
 

sau: 

+ Cam kết trong đơn dự thầu (theo quy định tại Mục E-CDNT 18.8 – 
Chương I) chỉ áp dụng đối với gói thầu có giá trị bảo lãnh dự thầu 
nhỏ hơn 50 triệu hoặc 

+ Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh theo Mẫu số 04A/04B Chương IV (phải có chữ ký của đại diện 
hợp pháp ngân hàng kèm văn bản ủy quyền (nếu có)) hoặc  

+ Thư bảo lãnh áp dụng đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro Mẫu số 04C Chương IV (phải có chữ ký của người đại 
diện hợp pháp của nhà thầu kèm bản scan UNC) 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm 
dự thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Nội dung chuyển khoản: XNCĐ_[Tên nhà thầu]_Nộp BLDT gói 
thầu số DVN-VT-1553/26-CĐ-TTH (Nhà thầu không được 
chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân) 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu 
không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu 
được phê duyệt.  

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách 
hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 02 ngày, kể từ 
ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0 % giá dự thầu của nhà thầu 

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi:__ 

 “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng 
thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị 
giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”. 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất 

E-CDNT Cách thức thực hiện:  



 
 

29.3(d) Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu 
bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 
29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

Nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), 
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất 
cho từng Nhóm được xếp hạng thứ nhất 

E-CDNT 31 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng. 

- Đối với nhà thầu xếp hạng nhất: thương thảo Hợp đồng 
khung theo đơn giá cố định với thời gian  12 tháng tính từ ngày ký; 
Trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn thời hạn thực hiện thêm 24 
tháng trên cở sở thỏa thuận đồng ý giữa 2 bên.  

- Đối với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo: Đàm phán để ký 
hợp đồng khung không vượt tổng giá chào thấp nhất của nhóm 
hàng hóa đã chào; Khi có nhu cầu mua sắm hàng hóa trong Hợp 
đồng khung thì Vietsovpetro ưu tiên thực hiện với nhà thầu xếp 
hạng thứ nhất 

E-CDNT 31.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 
đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất 

Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-
HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: 
giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được 
duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

E-CDNT 35.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10% 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: Không áp dụng 

E-CDNT 36.2 Nhà thầu cung cấp thông tin về chữ ký điện tử (nếu có) theo mẫu số 16 
tại Chương IV. 

E-CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Ông Dương Hoàng Hải – Giám đốc Xí 
nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

+ Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

+ E-mail: vanlh.me@vietsov.com.vn 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Không có 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát:  

Không có 

 



 
 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 
sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ 
thống: không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện 
gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà 
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. 
Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên 
trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà 
thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại 
Mục 18.3 E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước 
hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, 
đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ 
hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường 
hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại 
diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp 
dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không 
được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong 
đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, 
Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản 
giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà 
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính 
kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để 
đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể 
thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

- Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có 
cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp 
pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại 
diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên 
danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc 



 
 

cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực 
hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh 
phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 
12.2 hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá 
dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.  

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm2:  

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 
01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói 
thầu) và được scan đính kèm trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và 
kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá 
E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực 
và kinh nghiệm. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán 
của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai 
nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 
không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh 
giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra  tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy 
động công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ 
thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh 
giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do 
công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. 

 

                                                
2 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, E-HSMT có thể bao 
gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn này nhưng nhà thầu tham dự 
thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với 
đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT). Nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm 
để đối chiếu trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 
 



 
 

 

Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM  
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên liên 

danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(2) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 
đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 
khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 
nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết 
trong đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu phải dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 
nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân Doanh thu bình quân hằng năm (không bao Phải thỏa Phải thỏa mãn Không áp dụng Mẫu số 08 



 
 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên liên 

danh 

Từng thành 
viên liên danh 

hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT)  

gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 
thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X 
(7). 

 

mãn yêu 
cầu này 

yêu cầu này 

4 Kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng cung 
cấp hàng hoá tương 
tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp 
đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính 
(độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà 
thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 
13 tháng 05 năm 2021(9) đến thời điểm 
đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: mua sắm hàng 
hóa, vật tư, thiết bị(10); 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối 
thiểu: quy định tại bảng X (11). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 
05A 

5 Khả năng bảo hành, 
bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay 
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu hoặc 
hợp đồng 

nguyên tắc 



 
 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên liên 

danh 

Từng thành 
viên liên danh 

bán hàng khác(12) 

 

các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay 
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, 
cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 
các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 



 
 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa 
hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách 
việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng 
công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết 
luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết 
luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài 
hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải 
quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông 
tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh 
chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. 
Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì 
không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của 
năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập 
nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa 
vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh 
thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số 
thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của 
Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động 
thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 
Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 
xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, 
yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước 
năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của 
nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế 
và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 



 
 

 

đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-
HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số 
năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà 
thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, 
yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày 
phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-
HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp 
báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà 
thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 
là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 
2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh 
thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. 
Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu 
như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công 
thức này là 1,5.   

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 
hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của 
Vietsovpetro. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định 
hiện hành của Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với 
quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá 
này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-
HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu 
cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu 



 
 

 

cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 



 
 

 

Bảng số 02 (scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM  
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do 
lỗi của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(2) đến 
thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có 
hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội dung 
cam kết 
theo đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động 
tài chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong 
năm tài chính gần nhất so với thời điểm 
đóng thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - 
Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình Doanh thu bình quân hằng năm (không Phải thỏa Phải thỏa mãn Không áp dụng Mẫu số 08 



 
 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

quân hằng năm 
(không bao gồm 
thuế VAT) 

bao gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 
quy định tại bảng X (7). 

mãn yêu cầu 
này 

yêu cầu này 

4 Năng lực sản xuất 
hàng hoá(8) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh 
năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói 
thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai 
cách sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất đạt tối thiểu:___sản 
phẩm/01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 
tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính 
đến thời điểm đóng thầu đạt tối 
thiểu:___sản phẩm. 

Không yêu 
cầu sản 
phẩm 

Không yêu cầu 
sản phẩm 

Không yêu cầu Mẫu số 
05B 

5 Khả năng bảo hành, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau 
bán hàng khác(9) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng 
thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các 
dịch vụ sau bán hàng bằng một trong 
các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực 
hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu hoặc 
hợp đồng 

nguyên tắc 



 
 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các 
dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa 
vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay 
thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 



 
 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa 
hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ 
trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập 
đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản 
đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu 
chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà 
thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ 
đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không 
hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải 
quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi 
mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến 
độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng 
không hoàn thành. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) 
của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống 
chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu 
tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu 
nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 
thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn 
thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường 
hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì 
nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 
Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 
xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm 



 
 

 

Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài 
chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, 
năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện 
nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của 
E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính 
trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-
HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm 
Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: 
ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 
31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà 
thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 
nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 
là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 
2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 
như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
= [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông 
thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 
sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông 
thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5. 

(8) Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao 
nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số 
lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông 



 
 

 

thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, 
khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu 20 
ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất 
sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể 
đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất 
thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một 
phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, 
một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản 
xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, 
nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung 
quy định tại Mục 4-Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu 
sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với 
phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất 
của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho 
gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… 
để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-
HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý 
theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là 
không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau 
bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  



 
 

 

Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 
 

STT 
Mã 

phần 
(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước 
tính từng 

phần 
(VND) 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 

thuế VAT)* 
(VND) 

Quy mô hợp 
đồng tương tự 

(áp dụng đối với 
nhà thầu thương 

mại)** 
(VND) 

Năng lực sản 
xuất hàng 

hóa (áp dụng 
đối với nhà 
sản xuất) 

Khả năng bảo hành, 
bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1  Nhóm 1: Gioăng phớt và 
các vật liệu chế tạo 
gioăng (Mục 1÷36) 

307.254.060 426.741.750  153.627.030  
không áp 

dụng 

Cam kết của nhà thầu 
hoặc hợp đồng 

nguyên tắc 

2  
Nhóm 2: Thùng gỗ (Mục 
37÷47) 

323.159.242 448.832.280  161.579.621  
không áp 

dụng 

Cam kết của nhà thầu 
hoặc hợp đồng 

nguyên tắc 

3  Nhóm 3: Nhu yếu phẩm 
(Mục 48÷67) 

383.145.120 532.146.000  191.572.560  
không áp 

dụng 
không áp dụng 

4  Nhóm 4: Thông tin liên 
lạc (Mục 68) 

1.564.920.000 2.173.500.000  782.460.000  
không áp 

dụng 
không áp dụng 

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, 
khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng 
số 02 Chương này. 

Ghi chú:  



 
 

 

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu 
đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham 
dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 

 



 
 

 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không áp dụng 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung 
cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân 
sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có 
trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ 
chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự 
có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng 
minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp 
thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân 
sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên 
chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà 
thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả 
năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng 
khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu 
cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần 
đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 
ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự 
không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà 
thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị 
xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống 
Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 
thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu 
nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công 
việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân 
sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải 
cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 6A 
Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp 
ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1) 

 

STT Vị trí công việc 

Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 
công việc tương tự (2) 

Chứng 
chỉ/Trình độ 

chuyên 
môn(3) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 



 
 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

…     

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ 
sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư 
không nhập Bảng này. 

(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu 
nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công 
việc tương tự. 

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng 
chỉ chuyên môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các 
phương pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất3: 

* Đối với Lô 09-1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí phát sinh 
trong nước Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT trên tờ khai 
nhập khẩu sẽ được miễn cho lô 09-1; 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 
có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 
(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp 
hạng thứ nhất. 

* Đối với Lô khác (ngoài 09-1): 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

                                                
3 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. 



 
 

 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí. 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ 
đi giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác 
được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá 
và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu 
có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành 
tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà 
thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của 
công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm 
thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không 
được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu 
tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho 
số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành 
tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một 
nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số 
lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành 
tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ 
sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về 
phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và 
ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu 
cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì 
trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự 
thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số 
tiền theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý 
cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục 
này làm cơ sở pháp lý. 



 
 

 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ 
được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu 
tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm 
vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì 
thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 
thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về 
kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán 
được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 
gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì 
tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 
HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu 
tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình 
thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được 
thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của 
sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá4:  

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: 

* Đối với Lô 09-1: Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí 
phát sinh trong nước Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT 
trên tờ khai nhập khẩu sẽ được miễn cho lô 09-1; 

* Đối với Lô khác (ngoài 09-1): Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, 
phí, lệ phí. 

2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 
(nếu có); 

Bước 2. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ 

Trong đó:  

                                                
4 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.1 Mục 4 Chương này. 



 
 

 

- G là giá dự thầu xác định tại Bước 1 khoản này; 

- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo 
quy định tại Mục 28 E-CDNT.  

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng 
của hàng hóa. Theo đó, khi xây dựng tiêu chuẩn giá đánh giá, Chủ đầu tư, Bên mời 
thầu có thể cân nhắc lượng hóa một hoặc các yếu tố khác ngoài giá dự thầu. Các yếu tố 
đó có thể bao gồm: 

a) Thời gian giao hàng: 

Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà 
thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính 
ưu tiên. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-
HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể lượng hóa thành tiền ưu thế của 01 
ngày hàng hóa đưa vào sử dụng sớm (trong khoảng thời gian theo tiến độ giao hàng) sẽ 
tiết kiệm được A (VND) thì sử dụng yếu tố này để đưa vào công thức xác định giá đánh 
giá. Trường hợp nhà thầu giao hàng muộn hơn so với ngày giao hàng sớm nhất là X ngày 
(nhưng vẫn trong khoảng thời gian theo tiến độ giao hàng) sẽ bị cộng thêm một khoản 
tiền là: A x X (VND) vào giá dự thầu của nhà thầu này để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

b) Tiến độ thanh toán:  

Nhà thầu phải chào giá theo biểu tiến độ thanh toán quy định tại E-ĐKCT. E-
HSDT sẽ được so sánh trên cơ sở giá chào theo biểu tiến độ thanh toán theo quy định. 
Tuy nhiên, cùng với biểu tiến độ thanh toán quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu được phép đề 
xuất một biểu tiến độ thanh toán khác và đề xuất giảm giá theo biểu tiến độ thanh toán 
này. Sau khi nhà thầu được lựa chọn trúng thầu trên cơ sở so sánh giá chào theo biểu tiến 
độ thanh toán ban đầu thì Chủ đầu tư có thể xem xét biểu tiến độ thanh toán thay thế và 
giảm giá của nhà thầu này.  

c) Chi phí cho các hạng mục vật tư, phụ tùng thay thế: ___ [Chủ đầu tư, Bên mời 
thầu lựa chọn theo một trong hai cách sau đây: 

Nhà thầu có trách nhiệm lập danh sách và chào giá cho vật tư, phụ tùng thay thế 
trong thời gian vận hành ban đầu quy định tại Mục 15.8 E-BDL. Giá chào của các vật tư, 
phụ tùng thay thế này sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để làm cơ sở so sánh E-
HSDT, xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện theo đúng cam kết với giá 
đề xuất tại điểm này trong quá trình sử dụng. 

hoặc 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu lập danh sách các vật tư, phụ tùng thay thế có tần suất 
sử dụng và giá trị lớn trong thời gian vận hành ban đầu quy định tại Mục 15.8 E-BDL. 
Nhà thầu phải chào đơn giá, thành tiền cho các vật tư, phụ tùng thay thế này. Giá chào 
của các hàng hóa này sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để làm cơ sở so sánh E-
HSDT, xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện theo đúng cam kết với giá 
đề xuất trong quá trình sử dụng. 



 
 

 

d) Khả năng sẵn sàng cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế và các dịch vụ sau bán 
hàng cho hàng hóa được chào trong HSDT tại địa điểm dự án: 

Để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ được cộng 
thêm một khoản tiền tương đương với chi phí mà Chủ đầu tư phải bỏ ra để thiết lập 
các cơ sở dịch vụ tối thiểu và lưu kho các vật tư, phụ tùng thay thế nếu các mục này 
được chào riêng rẽ. 

đ) Chi phí vòng đời sử dụng: 

Chi phí vòng đời nên được sử dụng khi chi phí dành cho vận hành và bảo 
dưỡng trong vòng đời sử dụng của hàng hóa là đáng kể so với chi phí mua hàng hóa và 
có thể khác nhau giữa các E-HSDT. Chi phí vòng đời sẽ được đánh giá trên cơ sở giá 
trị hiện tại ròng. Nếu áp dụng chi phí vòng đời thì có thể xem xét đưa vào các yếu tố 
sau cho mục đích so sánh, xếp hạng nhà thầu: 

+ Số năm tính chi phí vòng đời:___ [ghi số năm]; 

+ Tỷ lệ chiết khấu tính giá trị hiện tại ròng đối với chi phí vận hành và bảo 
dưỡng: ___ [ghi tỷ lệ chiết khấu]; 

+ Chi phí vận hành và bảo dưỡng hằng năm trong suốt vòng đời của hàng hóa 
được xác định theo cách thức: ____ [ghi cách thức xác định]; 

+ Giá trị thanh lý; 

+ Các yếu tố khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu; 

+ Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau:________[nêu các thông tin nhà 
thầu phải cung cấp (nếu cần)]. 

e) Hiệu suất và công suất của thiết bị:  

Để so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ trừ đi một khoản tiền 
tương ứng với mức chênh lệch về công suất, hiệu suất giữa đề xuất của nhà thầu và 
mức yêu cầu tối thiểu trong HSMT. Cụ thể như sau:_______ [ghi công thức điều 
chỉnh]. Ví dụ: 01% hoặc 01 đơn vị chênh lệch giữa hiệu suất và công suất của thiết bị 
mà E-HSDT chào ưu việt hơn so với mức yêu cầu tối thiểu trong HSMT được coi là 
tương đương với _____ [ghi số tiền mà Chủ đầu tư có thể có lợi do hiệu suất, công 
suất cao hơn].  

g) Đấu thầu bền vững (nếu có): _____ [Trường hợp áp dụng tiêu chí này, chủ 
đầu tư, bên mời thầu cần lượng hóa thành tiền một đơn vị chênh lệch của thông số, chỉ 
số về môi trường, xã hội…so với mức yêu cầu tối thiểu]. 

h) Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã sử dụng; 

i) Các tiêu chuẩn khác:  

- Trường hợp trong phạm vi cung cấp có đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền 
vững như yêu cầu về khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu, vật liệu tái chế, tái sử dụng… 
thì Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc đồng thời với 
tiêu chí đạt/không đạt sẽ lượng hóa các yếu tố này thành tiền nếu vượt mức yêu cầu tối 
thiểu. 



 
 

 

- Các tiêu chuẩn khác như thống kê kết quả thực hiện các gói thầu trước đó. 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng 
thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác 
được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp E-Hồ sơ mời thầu có yêu cầu 
phải phân tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu 
chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá 
và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu 
có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành 
tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà 
thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của 
công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm 
thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không 
được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu 
tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho 
số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành 
tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một 
nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số 
lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành 
tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ 
sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về 
phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và 
ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu 
cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì 
trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự 
thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số 
tiền theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý 
cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục 
này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ 
được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu 
tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  



 
 

 

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm 
vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì 
thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 
thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về 
kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán 
được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 
gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì 
tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 
HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu 
tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình 
thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu nêu 
trong E-Hồ sơ mời thầu thì Bên mời thầu phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. 
Phần chi phí này không được tính vào sai lệch thiếu; 

c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được 
thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của 
sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

d) Trường hợp nhà thầu có E-Hồ sơ dự thầu được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng 
thứ nhất được mời vào thương thảo Hợp đồng, khi thương thảo Hợp đồng phải lấy 
mức đơn giá chào thấp nhất trong số các E-Hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá 
về kỹ thuật để thương thảo đối với phần sai lệch thiếu. 

Hồ sơ dự thầu có tổng giá trị các sai lệch thiếu vượt quá 10% so với giá dự thầu 
sẽ bị loại. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy 
định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, 
tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)  

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT 
phải nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để 
các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-
HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị 
trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp 
nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương 
pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu 
được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu 
xếp hạng nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 



 
 

 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 
trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu 
những hàng hóa đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và 
tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng 
để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem 
xét và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục 
đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có 
rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán 
hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 



 
 

 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

Stt Biểu mẫu 
Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Chủ 
đầu tư 

Nhà 
thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  
Scan đính kèm 
lên Hệ thống 

X  

 Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 
Mẫu số 02. Đơn dự thầu Webform từ 

hệ thống 
 X 

 
Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh Webform từ 

hệ thống 
 X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 
thầu độc lập) 

Scan đính kèm 
lên Hệ thống 

 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 
thầu liên danh)  X 

 
Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường 
hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)  X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp 
dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

Không yêu cầu 
đối với gói 
thầu này 

 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 
chủ chốt  X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 
nhà thầu trong quá khứ 

Scan đính kèm 
lên Hệ thống 

 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ Không yêu cầu 

đối với gói 
thầu này 

 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 
viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

Scan đính kèm 
lên Hệ thống 

 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 Mẫu số 12. Bảng giá dự thầu của hàng hóa   X 



 
 

 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan  

Không yêu cầu 
đối với gói 
thầu này 

 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)  X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)  X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được 
hưởng ưu đãi 

Scan đính kèm 
lên Hệ thống 

 

 X 

 
Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng 
hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí 
nhập ngoại) 

 X 

 
Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng 
hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí 
sản xuất tại Việt Nam) 

 X 

 
Mẫu số 16. Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của 
nhà thầu  X 

 



 
 

 

Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng 
loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 
sản xuất) 

Yêu cầu về 
xuất xứ hàng 

hóa (nếu 
có)(2) 

Địa điểm dự 
án  

Ngày giao hàng(2)  

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 
từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 
hoặc kể từ ngày 
chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng 
đối với trường 
hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể 
từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc 
kể từ ngày chủ 
đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 
trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

1 
Theo danh mục 
hàng hóa đính 
kèm tại Phần 4 

    
Theo YCKT tại 

Phần 4 
Theo YCKT 
tại Phần 4 

Tại kho của 
XCNĐ 

1  
Theo YCKT tại 

Phần 4 

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 



 
 

 

Mẫu số 01B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 
Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  

 



 
 

 

Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ . 

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 
Ghi chú:  

Chủ đầu tư các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC



 

Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

 



 
 

 

 

Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 
Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày 
được ghi trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 
Đại diện là ông/bà:   
Chức vụ:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Fax:  
E-mail:  
Tài khoản:  
Mã số thuế:  
Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội 
dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____[ghi 
tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến 
gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên 
danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành 
viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các 
trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của 
nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử 
lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 



 
 

 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói 
thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên 
danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau5: 

[- Ký đơn dự thầu; 
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự 

thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT 
hoặc văn bản để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên 

danh trúng thầu 
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân 

công trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 
- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung 

các công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các 
công việc cụ thể theo bảng dưới đây6: 

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so 
với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị 
theo tỷ lệ 
% so với 
tổng giá 
dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

Tên thành viên thứ nhất (thành 
viên đứng đầu liên danh) 
 

- Công việc 1:_____ 
______% 

 
____  

VNĐ/USD 
- Công việc 2:_____ 
- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 
 

Tên thành viên thứ 2 
- Công việc 1:_____ 

 
 ______% 

 

____ 
VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 
     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với 
chủ đầu tư như sau: 

                                                
 
 
 
 



 
 

 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán 
được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng 
công việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân 
công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị 
công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán 
được qui định trong hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 
- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần 

không tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực 
khi các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp 
đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 
- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo 

thông báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có 
giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 
 
Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 
2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   
3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà 
từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của 
từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong 



 
 

 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công 
việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân 
chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa 
thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-
BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 
chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà 
thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán 
mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi 
số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng 
một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) 
không hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 
là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong 
đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 
có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 
E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-
CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 
tại Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 
đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương 
thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có 
yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 
các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, 
trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 



 
 

 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 
hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 
bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 
Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ 
vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà 
thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 
thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 
chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 
trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 
chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 
thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, 
không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký 
trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ 
đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này 
là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô 
lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 
dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có 
thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-
HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung 
cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy 
định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 
 

 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-
BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 
được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà 
thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán 
mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ 
[ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham 
dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 
đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) 
không hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 
là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong 
đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 
có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 
E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-
CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 
tại Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) 
và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời 
thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp 
đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp 
đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp 
đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng 



 
 

 

không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 
danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 
quy định tại Mục 18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 
trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 
hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 
bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 
Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ 
vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà 
thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 
thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 
chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong 
vòng 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 
trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 
chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 
thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, 
không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký 
trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ 
đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này 
là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô 
lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 
dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có 
thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-
HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 



 
 

 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên 
nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh 
hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, 
trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu 
cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B 
+C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu 
cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung 
cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy 
định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 
 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 
Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 
Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 
  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực 
hiện bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài 
khoản ngân hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền 
Bảo đảm dự thầu. được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ 
và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại 
mẫu Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự 
thầu của Nhà thầu sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng 
thầu……., Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên 
nhà thầu ]. [điền tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân 
hàng liên quan đến việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

Nội dung chuyển khoản: XNCĐ_[Tên nhà thầu]_Nộp BLDT gói thầu số 
DVN-VT-1553/26-CĐ-TTH (Lưu ý: Nhà thầu không được chuyển khoản 
bằng tài khoản cá nhân) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 
thấp hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 



 
 

 

hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì 
bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu 
không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm 
quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi 
nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu 
cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT 
là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản 
vào  tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 
tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 
liên danh, ghi tóm tắt 
phần công việc đảm nhận 
trong liên danh và giá trị 
phần hợp đồng mà nhà 
thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 
phần công 
việc đảm 

nhận trong 
liên danh] 

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp 
đồng đảm nhận 
trong tổng giá 
hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 
đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 
sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng 
đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 



 
 

 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu 
này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu 
này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo 
tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 



 
 

 

 

 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm 
việc:  

[Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 
Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia 
thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 
huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp 
ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả 
trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời 
gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu 
chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời 
gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 
sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu 
nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 
khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 
4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ 
sở dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu]  

2 
  

…     

 
 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự 
 

Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 
công 

dân/Hộ 
chiếu 

Vị trí 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Tên 
người sử 
dụng lao 

động 

Địa chỉ của 
người sử 
dụng lao 

động 

Chức 
danh 

Số năm làm 
việc cho 
người sử 
dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 
lạc (trưởng 
phòng / cán 

bộ phụ 
trách nhân 

sự) 

Điện 
thoại/ 
Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt 1] 

       
            

2 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt 2] 

       
            

…          
        

 

  

n 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt n] 

       
        

 

  
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, 

chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  



 
 

 

 
Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  
quản lý có liên quan  

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  
  
  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 

Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     
KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 
 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương 
III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại 
tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 
2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu 
chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 
hợp đồng 

không 
hoàn 
thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 
đồng tiền, tỷ giá 
hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 
VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, 
EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; 
trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 
PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê 
khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 
theo Mẫu này. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 
 

 

Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến 
ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu 
của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở 
năm tài chính của nhà thầu) 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 
(không bao gồm thuế 
VAT) 

   

Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) (2) 

= Tổng doanh thu 3 năm / 3 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo 
Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà 
thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên 
thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của 
năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng 



 
 

 

năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm 
mà nhà thầu có số liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng 
lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống 
thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập 
nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực 
để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 
Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 
tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu 
như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh 
có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ 
các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà 
thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty 
mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo 
bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 
xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 
hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 
Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 
công 
việc(3) 

Khối lượng 
công việc(4) 

Giá trị % 
ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 
bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai 
theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác 
định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê 
khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ 
thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 
thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan 
các tài liệu này trong E-HSDT. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành 
viên(2) 

Công việc đảm 
nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 
dự thầu(4) Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy 
động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê 
khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào 
giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói 
thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng 
Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so 
với giá dự thầu. 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 
Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

Địa điểm 
dự án 

Ngày giao hàng  

Ngày giao hàng do 
nhà thầu đề xuất 
[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với 
trường hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 
lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 
lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…        

Ghi chú: 
Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
Cột (8): Nhà thầu điền  

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao 
hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian 
giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 
 

 

Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  
 

 
STT 

 

Danh mục hàng 
hóa 

 

Ký mã 
hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc 

gia, vùng 
lãnh thổ 
sản xuất) 

Hãng 
sản xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối lượng 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2           

… 
 

          
n Hàng hoá thứ n         

 
Ghi chú: 

  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 
- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; ; Trường hợp Nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị 

tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. 
Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho 1 đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì nhóm hàng hóa tương ứng 
trong E-HSDT của nhà thầu được xem là không đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 
 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) (M1) + (M2) + (I) 



 
 

 

Mẫu số 12.1 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU (không áp dụng) 

ĐỐI VỚI LÔ 09-1 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa sản xuất, gia công 
ngoài Việt Nam nhưng đã nhập khẩu và đang chào tại Việt Nam 

 
ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh 
mục 

hàng hóa 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Ký mã 
hiệu, nhãn 

hiệu 

Nhà 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Đơn 
giá 

Thành tiền 
(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3         

4         

5         

.....         

n         

Tổng cộng giá dự thầu                       A=A1+A2+ 
...+An 

Tiền thuế GTGT                T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 
(nếu có)            
(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)             

 M1=A+T 

 
Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
 
 
Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự 
thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà 
thầu. 



 
 

 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp 
theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-
HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
 



 
 

 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ST
T 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Ký mã 
hiệu, 
nhãn 
hiệu 

Nhà sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Đơn giá 
Thành tiền 
(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3        … 

4         

5         

....         

n         

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh 
trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế 
nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải 

quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp 
định liên Chính phủ.  

 (Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 

M2=A1+A2
+ ...+An 

 
Legal representatives of bidder 

(name, position, signature and stamp) 
Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự 
thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà 
thầu. 

Thành tiền (M) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập 
khẩu ghi trên tờ khai hải quan, nhưng bao gồm tất cả các loại thuế, phí phát sinh trong 
lãnh thổ Việt Nam. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên 
Chính phủ. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp 
theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-
HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 



 
 

 

Căn cứ Điều 7 của Hiệp định liên Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2010 giữa Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác liên tục trong thăm dò địa chất, 
khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro 
được miễn thuế hải quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi 
xuất/nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất chính của Vietsovpetro. 
Quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu dựa trên tổng trị giá hàng hóa bao gồm 
tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và được xét miễn 
thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan 
theo Danh mục hàng hóa miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1. Tổng giá trị hàng hóa 
nêu trên là giá trúng thầu và giá hợp đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 12.2 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

ĐỐI VỚI LÔ KHÁC (NGOÀI LÔ 09-1) 

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa sản xuất, gia công 
ngoài Việt Nam nhưng đã nhập khẩu và đang chào tại Việt Nam 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST
T 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Đơ
n 
vị 
tín
h 

Số 
lượng 

Ký mã 
hiệu, 
nhãn 
hiệu 

Nhà sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

 (Col. 
4x8) 

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) 

1 
…………
.. 

      
A1 T1 

2 
…………
.. 

      
A2 T2 

…          

n 
…………
.. 

      
An Tn 

  
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+
A2+ 

...+An 

 

  
Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

T=T1+T2+ 
...+Tn 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá bao gồm 
thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ 
THẦU) 

 M1=A+T 

Ghi chú: 

T1, T2, Tn: Nhà thầu tính toán và điền; 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự 
thầu. 

Cột (5) (6) (7):Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 
Cột (8) (9) (10):Nhà thầu điền; 

- Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà 
thầu. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp 
theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-
HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 



 
 

 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST
T 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Đơ
n 
vị 
tín
h 

Số 
lượng 

Ký mã 
hiệu, 
nhãn 
hiệu 

Nhà sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

 (Col. 
4x8) 

Thuế, phí, lệ phí 
(nếu có) 

 

 
       

 
Thuế 
nhập 
khẩu  

Thuế 
GTGT 
(VAT) 

1 Goods 1       A1 T1a T1b 
2 Goods 2       A2 T2a T2b 
…           
n Goods n       An Tna Tnb 
  

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không 
bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+
A2+ 

...+An 

  

  

Thuế nhập khẩu 

T1=T
1a+T
2a+ 

...+Tn
a  

  

Thuế GTGT (VAT)  

T2=T1
b+T2b

+ 
...+Tn

b 
  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ 

THẦU) 

 
M2=A+T1+T2 

 

Ghi chú: 

T1a, T2a, Tna; T1b, T2b, Tnb (type, calculation): Nhà thầu tính toán và điền; 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy 
định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự 
thầu. 

Cột (5) (6) (7):Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 
Cột (8) (9) (10):Nhà thầu điền; 

- Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà 
thầu. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp 
theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 



 
 

 

Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-
HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

- Căn cứ Nghị định/Thông tư …………………. về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất, 
khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro 
được miễn thuế nhập khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi 
đưa vào/ra vật tư, thiết bị, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được cho Lô …………..  

- Vietsovpetro được miễn thuế nhập khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khi đưa vào/ra vật tư, thiết bị, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được cho Lô 
…………..  

- Ngoài việc áp dụng Nghị định/Thông tư …………………. về việc tiếp tục hợp tác thăm 
dò địa chất, khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
Nhà thầu được yêu cầu xem xét và sử dụng các điều ước quốc tế, hiệp định thương mại 
(bao gồm các FTA) nhằm tối đa hóa việc miễn thuế nhập khẩu theo xuất xứ hàng hóa. 

- Yêu cầu nhà thầu xác nhận có sử dụng hạn ngạch /điều ước quốc tế, hiệp định 
thương mại để được miễn thuế nhập khẩu hay không. Trường hợp không sử dụng, 
nhà thầu không phải chào riêng thuế nhập khẩu. 

 



 

Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (không áp dụng) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 
lượng 
mời 
thầu 

Đơn 
vị 

tính 

Địa điểm 
thực 

hiện dịch 
vụ 

Ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ 

Đơn 
giá dự 
thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
Ghi chú: 
Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – 
CÁC PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại 
thuế, phí, lệ phí) 
 



 
 

 

Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

  
BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  (không áp dụng) 

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 

STT Danh mục 

Đơn vị 
tính 

 
Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 
hiệu, hãng sản 
xuất, xuất xứ 

Nhà cung 
cấp 

Đơn giá  

Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 
15.8 E-CDNT và Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- 
HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, 
phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 
 

 

Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

 
BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 

STT Danh mục 

Đơn vị 
tính 

 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC; 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-
HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, 
phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 
 

 

Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  
[ghi tên quốc gia, 

vùng lãnh thổ, ký mã 
hiệu, nhãn hiệu, hãng 

sản xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 
trong nước từ 25% trở lên 

Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 
2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 
… …      
n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo 
Mẫu 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 
 

 

Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 
hàng hóa trong E-

HSDT 

Giá trị thuế 
các loại 

Kê khai các chi phí 
nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hàng hoá thứ 1            
2 Hàng hoá thứ 2            
… …           
n Hàng hoá thứ n           

       
Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 



 
 

 

Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 
hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế 
các loại(2) 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Hàng hoá thứ 1          
2 Hàng hoá thứ 2          
… …         
n Hàng hoá thứ n         
      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



  

 
 

Mẫu số 16. Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của nhà thầu 
(Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
 

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————— 

ĐƠN XÁC NHẬN PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 
(Dành cho Nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện) 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Bằng công văn này, [Tên công ty] (“Nhà thầu”) cung cấp các thông tin sau đây để 
phục vụ cho việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác  được thiết lập 
dưới dạng thông điệp dữ liệu (“Hợp đồng điện tử” hay “Hợp đồng”) phù hợp với quy 
định của pháp luật, đảm bảo hiệu lực pháp lý đầy đủ cho các Hợp đồng điện tử với 
Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

I. THÔNG TIN NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

1. Tên đơn vị: ................................................................. 
2. Mã số thuế: ................................................................. 
3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................. 
4. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................... 
5. Điện thoại: .......................... Fax: .......................... 
6. Email giao dịch chính thức: ............................................ 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

1. Họ và tên: .............................................................. 
2. Chức danh: .............................................................. 
3. Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu): 

o Số: ......................... Ngày cấp: ........../........../.......... 
o Nơi cấp: ............................................................. 

4. Email: ....................................... Số điện thoại: ................... 

III. THÔNG TIN NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 

(Chỉ khai nếu khác với người đại diện theo pháp luật) 

1. Họ và tên: .............................................................. 
2. Chức danh: .............................................................. 
3. Bộ phận/phòng ban: .................................................... 
4. Email công việc dùng để nhận thông báo/hợp đồng: ........................ 
5. Số điện thoại: ......................................................... 
6. Căn cứ ủy quyền: 



  

 
 

o Số, ngày văn bản ủy quyền: .......................... 

Kèm theo văn bản ủy quyền có hiệu lực và phạm vi ủy quyền rõ ràng. 

IV. PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

1. Đối với chữ ký số (nếu có): 

 Loại chữ ký số: 
☐ Chữ ký số công cộng (USB Token) 
☐ Chữ ký số từ xa (VNPT SmartCA, Viettel-CA, …) 

 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): ............................ 
 Số sê-ri chứng thư số: ........................................................ 
 Ngày cấp: ........../........../.......... Ngày hết hạn: ........../........../.......... 

V. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

Chúng tôi, nhà thầu [Tên Công ty], xin cam kết: 

1. Về tính chính xác thông tin 
o Tất cả thông tin nêu trên là đúng, đầy đủ và hợp pháp tại thời điểm ký 

Đơn này; 
o Mọi thay đổi sẽ được Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro 

trong thời gian …… ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, và 
trước thời điểm ký kết Hợp đồng kế tiếp. 

o Trường hợp Nhà thầu không thông báo kịp thời, mọi Hợp đồng điện tử 
được ký trên cơ sở thông tin mà Nhà thầu đã cung cấp trước đó vẫn có 
giá trị pháp lý và ràng buộc Nhà thầu. 

2. Về việc sử dụng và quản lý phương thức ký điện tử/chữ ký số 
o Nhà thầu tự tổ chức việc quản lý, bảo mật tài khoản, thiết bị, khóa bí 

mật, mã OTP, email và các phương tiện xác thực khác dùng để ký Hợp 
đồng điện tử; 

o Mọi giao dịch, Hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua tài 
khoản/phương thức ký nêu trên được coi là do Nhà thầu thực hiện, trừ 
trường hợp trước thời điểm ký kết Hợp đồng Nhà thầu đã thông báo 
bằng văn bản cho Vietsovpetro về việc tài khoản/phương tiện ký bị mất, 
lộ, chiếm đoạt và yêu cầu ngừng sử dụng. 

3. Về giá trị pháp lý của việc ký điện tử/chữ ký số 
o Nhà thầu chấp thuận rằng: 

 Chữ ký số hợp lệ (còn hiệu lực chứng thư số, không bị thu 
hồi/tạm dừng theo quy định pháp luật) của người đại diện theo 
pháp luật hoặc người được ủy quyền của Nhà thầu trên Hợp đồng 
điện tử với Vietsovpetro có giá trị pháp lý như chữ ký tay của 
người đại diện có thẩm quyền trên hợp đồng giấy; 

o Nhà thầu không phủ nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử chỉ vì: 
 Hợp đồng được thể hiện, ký, gửi hoặc lưu trữ dưới dạng thông 

điệp dữ liệu; 



  

 
 

 Việc ký được thực hiện trên bất kỳ nền tảng, phần mềm, hệ thống 
ký số nào, trong đó có hệ thống eOffice của Vietsovpetro; 

 Nhà thầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện 
theo ủy quyền, con dấu, hoặc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, 
chiếm đoạt nhưng không thông báo kịp thời. 

4. Về tuân thủ pháp luật 
o Nhà thầu cam kết tuân thủ và duy trì tuân thủ các điều kiện pháp luật về 

sử dụng chữ ký điện tử/chữ ký số, dịch vụ chứng thực, giao dịch điện tử 
trong suốt thời gian giao kết và thực hiện Hợp đồng với Vietsovpetro. 

Đơn này được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu/văn bản giấy, có giá trị kể từ 
ngày ký và được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng điện tử giữa [Tên Nhà thầu] và 
Vietsovpetro, cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. 

…, ngày … tháng … năm … 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU 
 



  

 
 

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  
 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   
 

 

Mẫu số 17. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 
Mẫu số 18. Biểu mẫu hợp đồng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Mẫu số 17 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà 
thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD Quý Công ty trúng thầu: ... 
- Gói thầu số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu:  

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo 
trúng thầu  

- Năm sản xuất: ... 

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại …… 

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký 
hợp đồng, Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng 
có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy 
bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Trường hợp giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 50 triệu đồng, cho 
phép Bên B đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực 
hiện hợp đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp 
đồng, không đáp ứng yêu cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ 
không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công 
văn xác nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Mẫu số 18 
Biểu mẫu hợp đồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VẬT TƯ 
Số: _____/26/CĐ- …/HĐK 

V/v: Cung cấp vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài 
(NHÀ THẦU XẾP HẠNG ƯU TIÊN MỨC 1) 

 
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài của Xí 

nghiệp Cơ điện (XNCĐ) thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và khả năng cung 
cấp của …. 

 
Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm 2026, chúng tôi gồm có:  
 
Bên A: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 
Địa chỉ: 105,  Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Tp HCM.  
Địa chỉ liên hệ: 15 Lê Quang Định, P. Rạch Dừa, Tp HCM. 
Điện thoại: 0254 3839871;               Fax: 0254 3616755   
Tài khoản số: 008.100.000335-6 
Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng 

Tàu. 
Mã số thuế: 3500102414 
Đại diện là ông:  Dương Hoàng Hải - Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện 

(XNCĐ) thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 
(Giấy ủy quyền số: 89/UQ -PL, ngày 06 tháng 01 năm 2026 của 
Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro). 

BÊN B: … 
Địa chỉ:   
Điện thoại:   
Tài khoản số:   
Tại Ngân hàng:   
Mã số thuế:   
Đại diện là ông:    

 

Hai Bên đã cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng khung với nội dung sau: 

Điều 1: Đối tượng Hợp đồng khung 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp “vật tư phục vụ công tác dịch vụ 
ngoài” (sau đây gọi tắt là “Hàng hóa”) theo yêu cầu của Bên A với chủng loại, 
số lượng, đặc điểm kỹ thuật, đơn giá, giá trị hàng hóa theo Phụ lục 1 của Hợp 
đồng khung và là một phần thống nhất và không tách rời của Hợp đồng khung 
này. 

Hợp đồng khung này được ký kết để XNCĐ- VSP sử dụng làm cơ sở gửi Đơn 
đặt hàng cụ thể mỗi khi có nhu cầu theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 - Mẫu 
đơn đặt hàng. 



  

 
 

Hợp đồng khung này có thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký và được bên A gửi 
Đơn đặt hàng ưu tiên theo thứ tự xếp hạng nhà thầu trong quá trình đấu thầu. 

Hàng hóa của Hợp đồng khung được Bên A sử dụng phục vụ hoạt động sản 
xuất của Bên A. 

Điều 2: Đơn giá hàng hóa, vật tư của Hợp đồng khung 

2.1  Đơn giá của từng loại hàng hóa, vật tư được nêu cụ thể tại Phụ lục số 01 – 
Phạm vi cung cấp và bảng tính giá trị. Đơn giá này được dùng làm cơ sở để Bên 
A gửi thư đặt các mục hàng hóa, vật tư cụ thể mà Bên A có nhu cầu.  

2.2 Đơn giá được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của XNCĐ (13-15 Lê Quang 
Định, Phường Rạch Dừa, Tp HCM), bao gồm giá trị hàng hóa và các loại chi 
phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện 
vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng khung 
này. Đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT  và là giá cố định và không thay 
đổi trong suốt thời gian Hợp đồng khung có hiệu lực. Thuế GTGT khi thanh 
toán có thể điều chỉnh theo luật thuế GTGT hiện hành. 

Điều 3: Quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước 
sản xuất, và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù 
hợp với quy định nêu trong Phụ lục số 1 của Hợp đồng này. Hàng hóa mới 
100%, chưa qua sử dụng và trong tình trạng sử dụng tốt; Hàng hóa được sản 
xuất không trước năm…(theo YCKT kèm theo). 

3.2 Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: Chứng chỉ kèm theo hàng hóa theo YCKT kèm 
theo 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu số DVN-
VT-1553/26-CĐ-TTH là tài liệu tham chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp 
đồng khung này. 

Điều 4: Giao nhận và kiểm tra hàng hóa: Được quy định chi tiết trong Đơn đặt 
hàng. 

4.1 Khi Bên A gửi Đơn đặt hàng (theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 - Mẫu đơn 
đặt hàng), Bên B phải có trách nhiệm giao hàng trong vòng 04 tuần đối với 
nhóm 1&2, 01 tuần đối với nhóm 3&4 tính từ ngày ký công văn đề nghị cấp 
hàng của Xí nghiệp Cơ điện, tuỳ theo nhu cầu sản xuất. Ngày giao hàng của 
đơn đặt hàng được ghi trong Biên bản giao nhận hàng. 

4.2 Hàng hóa được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện, dán nhãn mác theo đúng tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời đảm bảo hàng hóa không bị biến dạng, hư 
hỏng hoặc ăn mòn trong quá trình vận chuyển. Hàng hóa được đóng gói phải 
phù hợp với việc vận chuyển và thi công trên đất liền cũng như ngoài biển. 



  

 
 

4.3 Hàng hóa được giao tại kho của XNCĐ (13-15 Lê Quang Định, Phường Rạch 
Dừa, Tp HCM) theo từng đợt phù hợp với yêu cầu đơn đặt hàng của Bên A. 

4.4 Dỡ hàng từ phương tiện của Bên B do Bên B đảm nhận bằng phương tiện, nhân 
lực và chi phí của mình. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký 
Hợp đồng khung của Bên B. 

4.6 Nội dung giao nhận hàng hóa sẽ được quy định chi tiết trong đơn đặt hàng. 

4.7 Trong trường hợp Bên B không đáp ứng được yêu cầu của đơn đặt hàng, Bên A 
có quyền gửi đơn đặt hàng đến nhà thầu xếp hạng tiếp theo đã ký hợp đồng 
khung để thực hiện thay thế. Bên B sẽ chịu phạt về việc không cấp được hàng 
hoá theo quy định tại điều 6 hợp đồng khung này. 

Điều 5: Bao bì, Đóng gói và Ký mã hiệu: 

5.1 Hàng hoá giao theo hợp đồng khung này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp 
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn 
mòn trong quá trình vận chuyển và thuận tiện cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư 
hỏng do thiếu sót trong việc đóng gói Hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in 
trên tấm ghi nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay 
tiếng Việt: 

Tên nhà sản xuất. 

Tên Hàng. 

Khối lượng (nếu có). 

Số PLBS hợp đồng khung (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa 
trình bốc xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ 
cũng như chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do 
Hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu sai. 

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm thực hiện đơn đặt hàng. 

6.1 Khi bên A gửi đơn đặt hàng, Bên B phải có trách nhiệm phản hồi/ký kết trong 
vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày bên A gửi, quá thời hạn nêu trên và/hoặc bên 
B xác nhận không thực hiện đơn đặt hàng quá 2 lần mà không có lý do chính 
đáng, Bên A có quyền hủy hợp đồng khung với bên B. 

Nếu Bên B đã xác nhận/ký đơn đặt hàng nhưng giao hàng bị chậm theo quy 
định thì Bên B phải chịu phạt 0,53%/ngày trên tổng số giá trị hàng của phần 



  

 
 

Đơn đặt hàng bị vi phạm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị 
phần đơn đặt hàng bị vi phạm (tương ứng với 15 ngày chậm giao hàng) 

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như thông báo về số 
lượng hàng hóa của Bên A cho từng đợt) thì bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng 
và phải chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị phần vi phạm. 

6.3 Nếu bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại đơn đặt hàng 
thì Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ 
hàng như quy định tại mục 6.2 của hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ 
không chấp nhận việc bên B sẽ cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không 
đảm bảo chất lượng trên. 

6.4 Vi phạm do cung cấp chậm quá 15 ngày so với thời hạn cấp hàng/ cung cấp 
không đủ hàng hoá: Bên A có quyền gửi đơn đặt hàng đến nhà thầu xếp hạng 
tiếp theo đã ký Hợp đồng khung để thực hiện thay thế. Bên B sẽ chịu phạt về 
việc không cấp được hàng hoá theo quy định tại điều 6 Hợp đồng khung này 
theo quy định. 

6.5 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị đơn đặt hàng. 

6.6 Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 6 của hợp đồng này là giá trị không có 
thuế GTGT và không bao gồm thuế nhập khẩu nếu nhập khẩu trực tiếp. 

6.7 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản 
tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Thỏa 
thuận khung này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; 2) Yêu 
cầu Ngân hàng cấp Bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng thanh toán ngay khoản tiền 
Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. 
Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh 
toán của mình cho Bên A. 

6.8 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật 
Việt Nam. 

Điều 7: Bảo hành 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa không ít hơn 12 
tháng kể từ ngày ký biên bản giao nhận hàng hóa đối với nhóm 1&2. Điều kiện 
bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng 
hàng hóa thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để 
cùng nhau xác minh. Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến 
hành không chậm quá 24h kể từ khi Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh 
phải được lập thành biên bản,trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư 
hỏng, xác định trách nhiệm thay thế cái mới/sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về 
bên nào và thời hạn thay thế/sửa chữa làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp 
đồng khung này. 



  

 
 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận 
về nguyên nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì 
Bên B phải tiến hành sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới 
cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 24h kể từ khi nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B 
không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của 
mình và có trách nhiệm phải sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay 
trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn 
qui định ở mục 7.3 và 7.4 của Hợp đồng khung này thì Bên B phải chịu phạt 
theo mức phạt giao hàng chậm như qui định ở mục 6.1 của Hợp đồng khung 
này. 

7.6 Trong thời hạn quy định trên tại điều 7 của Hợp đồng khung này, nếu Bên B 
không tiến hành khắc phục (sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình 
hoặc đổi lại hàng mới) thì Bên A có quyền tiến hành khắc phục (sửa chữa 
và/hoặc thay mới) và Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ chi phí khắc 
phục, đồng thời phải chịu phạt 8% giá trị của mặt hàng này. Cách thức Bên A 
thu hồi tiền phạt từ Bên B quy định tại điều 6.8 của Hợp đồng khung này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ 
được Bên B bảo hành lại 12 tháng kể từ ngày bàn giao (có biên bản giao nhận 
hàng). 

Điều 8: Thanh toán 

8.1 Tương ứng với mỗi lần đặt hàng, Bên A thanh toán cho bên B 100% giá trị 
hàng hóa đã giao theo từng đợt giao hàng bằng phương thức chuyển khoản qua 
ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ 
thanh toán gồm: 

Đề nghị thanh toán (01 bản gốc) 

Hoá đơn thuế GTGT hợp pháp  

Biên bản giao nhận hàng hóa (01 bản gốc) 

Các chứng từ (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này). 

Bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng (copy) 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu 
cầu nêu trong Hợp đồng khung. 

8.3 Số tài khoản giao dịch của Bên B theo quy định của đơn đặt hàng được hai bên 
thống nhất 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

* Ghi chú: cách ghi hóa đơn tài chính, tại mục 8.1 



  

 
 

Tên người mua hàng : bỏ trống 

Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

Điều 9: Bảo đảm thực hiện đơn đặt hàng theo Hợp đồng khung (áp dụng khi Bên 
A có đơn đặt hàng) 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận được đơn đặt hàng của Bên A, Bên 
B phải nộp giấy Bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng (Phụ lục số 2 của Hợp đồng 
khung này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín hoặc đặt cọc/chuyển khoản(nếu 
số tiền bảo lãnh dưới 50 triệu) vào tài khoản của Vietsovpetro (Số tài khoản: 
008.100.000001.1;  Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 
Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Vũng Tàu;  Nội dung chuyển khoản: 
Tên nhà thầu, nộp tiền bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng số_______ thuộc hợp 
đồng khung số ___/26/CĐ- …/HĐK). Giá trị Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 
khung bằng 3% tổng giá trị đơn đặt hàng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng 
thời hạn thực hiện đơn đặt hàng cộng thêm 60 ngày lịch. Trong trường hợp đặt 
cọc/chuyển khoản vào tài khoản của VSP; Bên B xác nhận rằng Bên B sẽ tuân 
thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo đảm thực hiện đơn đặt hàng 
tại phụ lục số 02 Hợp đồng khung này; Sau khi hết thời hạn hiệu lực của bảo 
lãnh thực hiện đơn đặt hàng, Bên A sẽ chuyển hoàn trả lại số tiền Bên B đã 
chuyển để bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng 
do Bên B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Bảo 
lãnh thực hiện đơn đặt hàng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, 
Bên A không nhận được Bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng thì Bên A có quyền 
đơn phương chấm dứt Hợp đồng khung và áp dụng quy định tại mục 6.8 của 
Hợp đồng khung này. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng trong trường hợp 
Bên B từ chối/không thực hiện đơn đặt hàng sau khi gửi thư xác nhận. 

9.5 rong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện đơn đặt hàng theo quy 
định tại Hợp đồng khung này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu 
trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy Bảo lãnh thực hiện 
Hợp đồng khung thực hiện sửa đổi giấy Bảo lãnh thực hiện đơn đặt hàng trong 
trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh này vì lý do chậm giao 
hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo 
lãnh đã gia hạn hiệu lực. Trường hợp Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi 
có yêu cầu của Bên A bằng văn bản thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo lãnh 
tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt này không vượt quá 8% giá trị 
bảo lãnh tương ứng. 



  

 
 

Điều 10: Bất khả kháng 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường 
trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần 
thiết và khả năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm 
vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh 
(Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa 
Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ 
theo Thỏa thuận khung do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có 
nghĩa vụ phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông 
tin, giải trình về sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi 
phạm thực hiện Thỏa thuận khung kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã 
được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông 
báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 ngày lịch sau khi sự kiện 
bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 
sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ 
quan có thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để 
chứng minh sự kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm 
dứt Hợp đồng khung này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào 
cho bên kia. 

10.5 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… 
không được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng 
hoặc giao hàng muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện 
truyền thông khác chỉ mang tính chất tham khảo. 

Điều 11: Giải quyết tranh chấp 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng khung này sẽ được giải quyết 
bằng thương lượng giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và 
tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải 
quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà 
Nội theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 
03 người. Luật áp dụng là Luật Việt Nam. 

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. 
Án phí do bên thua kiện chịu. 

Điều 12: Các điều khoản khác 



  

 
 

12.1 Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng khung này đều phải được lập 
thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực 
hiện Hợp đồng khung được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường 
bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi 
trong Hợp đồng khung. 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng 
khung này sẽ căn cứ vào luật pháp Việt Nam hiện hành 

12.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng khung 
này cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng khung trường hợp xảy ra tranh chấp thì các 
văn bản dẫn chiếu được xem xét theo thứ tự ưu tiên xử lý theo điều 6. 

12.5 Hợp đồng khung này có hiệu lực kể từ ngày ký và tiếp tục cho đến khi hai bên 
thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy định trong Hợp đồng khung. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng khung, nếu hai bên không có khiếu nại gì 
coi như Hợp đồng khung đã được thanh lý trừ trường hợp bên A tiếp tục có nhu 
cầuvề việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng khung này, hai bên sẽ tổ chức 
đàm phán để thống nhất các nội dung liên quan. 

12.7 Hợp đồng khung gồm … trang và … trang phụ lục, các bản có giá trị pháp lý 
như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản. 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                        ĐẠI DIỆN BÊN B 

      Giám đốc XNCĐ                                                      Giám đốc Công ty 

 

 

 

           

                    Dương Hoàng Hải                                               
 
Ký tắt hợp đồng:  

Phó giám đốc: 

Chánh kế toán:       

Phòng TM:        

Đơn vị đặt hàng:       
 



  

 
 

PHỤ LỤC SỐ 01 
HỢP ĐỒNG KHUNG SỐ .............../26/CĐ-…/HĐK 
Mua vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài 
 
PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BẢNG GIÁ TRỊ 
(Trong đó quy định về thứ tự ưu tiên gửi đơn đặt hàng tới nhà thầu theo lưu đồ dưới 
đây) 

STT 
STT 
theo 
ĐH 

Danh mục hàng 
hóa 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

Nhà sản 
xuất 

Xuất xứ 

Đơn giá 
chưa bao 
gồm thuế 

GTGT  
(VNĐ) 

        
        
        
        
        

 
 
 
 



 
 

 

Bước 
thực 
hiện 

Quy trình thực hiện Thực hiện 

1 

 
(Các) Nhà thầu 
VSP 

2 

 

Đơn vị đặt hàng 

3 

 

Phòng thực hiện 

4 

 

Nhà thầu xếp hạng 
1 

5 

 

Nhà thầu xếp hạng 
tiếp theo 

6 

 

Phòng thực hiện 

7 

 

Nhà thầu 

8 
 
 

 

Nhà thầu, Phòng 
thực hiện 

 
 
 

Hợp đồng khung đã ký 

Nhu cầu đặt hàng 

Gửi yêu cầu đặt hàng theo mẫu 
Phụ lục 1 

Xem xét khả 
năng cung cấp 

Xem xét khả 
năng cung cấp 

Tổ chức LCNT theo hình thức 
khác 

Xác nhận vào đơn đặt hàng và 
mở bảo lãnh thực hiện đơn đặt 
hàng 

Thực hiện đơn đặt hàng, gửi hóa 
đơn chứng từ, quyết toán Đơn 
đặt hàng 

Yes 

Yes 

 

No 

No 



 
 

 

Phụ lục 2: MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN ĐƠN ĐẶT HÀNG 
Ngày tháng năm 
THƯ BẢO LÃNH THỰC HIỆN ĐƠN ĐẶT HÀNG 
Kính gửi: …… 
Liên quan tới đơn đặt hàng theo thoả thuận khung số….  về việc  (sau đây 
được gọi là “đơn đặt hàng”) được ký giữa  (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO 
LÃNH”) và 
 (sau đây gọi là “BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi,  có trụ sở chính tại   (sau 
đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều 
kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là  (Bằng chữ:  ) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO 
LÃNH”). 
THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 
 sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 
nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN 
THỤ HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO 
LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN 
ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của 
Hợp đồng. 
BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN 
THỤ HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ 
HƯỞNG, tổng không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO 
LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 
Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản 
gốc THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN 
BẢO LÃNH hay không. 
Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc 
của BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự 
tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới 
Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được 
giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 
BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ 
nào theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai 
lệch, gia hạn nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN 
THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 
Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu 
trên sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho 
Bên thụ hưởng theo Thư bảo lãnh. 
Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp 
nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền 
của Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm 
Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 
THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép 
chuyển nhượng. 
NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 
      (Ký tên và đóng dấu) 



 
 

 

 
PHỤ LỤC 3: MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG 
 

 

 
 
MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG (PURCHASE 
ORDER - PO) 

P.O. SỐ: REV. NO: 
NGÀY: 

Hợp đồng khung số: ____/26/CĐ-…/HĐK  ngày..........….  
Nội dung: Cung cấp vật tư……………………. 

Mô tả công việc:  

Cơ sở giá: Hợp đồng khung số: ____/26/CĐ- …/HĐK  ngày..........…. 
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Nhóm 1: Gioăng phớt và các vật liệu chế tạo gioăng

1 00.077.002.00148 Phớt làm kín VA-30/Манжета
V-ring seal, Type: VA-30; 

27x35x7.5 mm
Ea. 20

2 00.040.009.04118 Phớt làm kín 65 VS R

PHỚT CHẮN NƯỚC 

SKF 65 VS R hoặc tương 

đương

Ea. 16

3 00.040.009.04119 Phớt làm kín 70x90x10 HMSA10 RG
Type: HMSA10 RG hoặc 

tương đương
Ea. 10

4 00.049.002.00119 Phớt làm kín 30x48x8 HMSA10 RG

Phớt chắn SKF: 

30x42x7mm/Seals SKF 

30x42x7mm hoặc tương 

đương

Ea. 10

5 00.049.002.00097 Phớt làm kín 40x58x8 HMSA10 RG
Type: SKF HMSA10 RG 

40×58×8 hoặc tương đương
Ea. 14

6 00.040.009.01922 Phớt làm kín 45x55x7 HMSA10 RG
Type: SKF HMSA10 RG 

45×55×7 hoặc tương đương
Ea. 16

7 00.040.009.02211 Phớt làm kín 35x47x7 HMSA10 RG
Type: SKF HMSA10 RG 

45×55×7 hoặc tương đương
Ea. 10

8 00.077.022.00558 Phớt làm kín 85x110x12 HMSA10 RG

Type: SKF HMSA10 RG  

85×110×12 hoặc tương 

đương

Ea. 10

9 00.081.061.00185
Gioăng làm kín 24" - 150#FF 2mm, chống 

nước, không chứa Amiang

kích thước ~24″, tiêu chuẩn 

class 150 FF, độ dày 2 mm, 

không chứa amiăng 

(non‑asbestos)

Cái 6

10 00.081.061.00186

Gioăng làm kín 24", chiều dày 3mm cao su 

tổng hợp, độ cứng bờ 55-65, tiêu chuẩn 

ASME B16.21

Đường kính: 24″, độ dày 

3 mm, vật liệu cao su tổng 

hợp, độ cứng bờ (Shore A) 

khoảng 55‑65, và tiêu chuẩn 

ASME B16.21

Cái 5

11 00.081.075.00110

Bộ làm kín cơ khí /механическое 

уплотнение / Mechanical seal for Motor 

M10 and MI 10. P/N: 9463.595/9

MG912/45-G50-A1; Mat.: 

Q1Q1VGG or equivalent
Bộ 10

12 00.081.075.00255
Vòng đệm làm kín-JOINT RING  (4595.02, 

PN:9451.008/3)

JOINT RING 4595.02, 

PN: 9451.008/3 or equivalent
Cái 10

13 00.081.075.00256
Vòng đệm làm kín-JOINT RING  (4595.03, 

PN:9452.647/3)

JOINT RING  (4595.03, 

PN:9452.647/3) or equivalent
Cái 10

14 00.081.075.00257
Vòng đệm làm kín-JOINT RING  (8372.01, 

PN:9454.567/0)

JOINT RING  (8372.01, 

PN:9454.567/0) or equivalent
Cái 10

15 00.081.075.00258
Vòng đệm làm kín -JOINT RING  

(8372.02, PN:1033.905/9)

JOINT RING  (8372.02, 

PN:1033.905/9) or equivalent
Cái 10

16 00.081.075.00297 Gioăng cao su OD475*ID467*4
Kích thước: OD=475 mm, 

ID=467 mm, độ dày=4 mm
Cái 10

Số lượng

Кол-во

Quantity

              DANH MỤC - СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Cung cấp vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài/ 

Поставку расходных материалов для выполнения ОУСО
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17 00.081.075.00298 Gioăng cao su OD200*ID192*4
Kích thước: OD=200 mm, 

ID=192 mm, độ dày=4 mm
Cái 10

18 00.081.075.00299 Gioăng cao su OD24*ID16*4
Kích thước: OD=24 mm, 

ID=16 mm, độ dày=4 mm
Cái 24

19 00.081.075.00300 Gioăng cao su OD13*ID8*2.5
Kích thước: OD=13 mm, 

ID=8 mm, độ dày=2,5 mm
Cái 10

20 00.081.075.00301 Gioăng cao su OD700*ID689*5
Kích thước: OD=700 mm, 

ID=689 mm, độ dày=5,5 mm
Cái 10

21 00.081.075.00302 Gioăng cao su OD655*ID645*5.5
Kích thước: OD=655 mm, 

ID=645 mm, độ dày=5,5 mm
Cái 10

22 00.081.075.00303 Gioăng cao su OD535*ID519*8
Kích thước: OD=535 mm, 

ID=519 mm, độ dày=8 mm
Cái 10

23 00.081.075.00328 Gioăng cao su OD416*ID400*8
Kích thước: OD=416 mm, 

ID=400 mm, độ dày=8 mm
Cái 10

24 00.049.002.00094
Phớt làm kín 87 x 114 x 10/ Lipseal 87 x 

114 x 10 single lip/ Уплотнение

Kích thước 87x114x10mm, 

single lip
Cái 10

25 00.049.002.00095

Phớt làm kín 84 x 114 x 12 / Lipseal 84 x 

114 x 12 with Double lips SUS316 Spring/ 

Уплотнение

Kích thước 84x114x12mm, 

Double lips
Cái 10

26 00.081.008.00513

Bộ doăng Viton (bao gồm 12 loại, 20 cái)/ 

Orings Kit/ Употнение (cho máy nén Gas 

Howden )

Bao gồm:

Oring ID495.5 x 5.7mm 

Viton75: số lượng 2 cái

O-ring 166.00*3.50 

Viton75: số lượng 3 cái

O-ring 83.00*3.50 Viton75: 

số lượng 2 cái

O-ring 163.00*3.50 Viton75 

: số lượng 1 cái

O-ring 183.00*3.00 

Viton75: số lượng 1 cái

O-ring 122.00*3.00 

Viton75: số lượng 2 cái

O-ring 136.00*3.00 

Viton75: số lượng 3 cái

O-ring 123.19*6.99 Viton75 

(AS428): số lượng 1 cái

O-ring 49.20*3.53 Viton75 

(AS830): số lượng 1 cái

O-ring 56.74*3.53 Viton75 

(AS228): số lượng 1 cái

O-ring 66.27*3.53 Viton75 

(AS231):số lượng 1 cái

O-ring 82.14*3.53 Viton75 

(AS236): số lượng 2 cái

*Dùng cho máy nén Gas 

K2000

Bộ 10

27 00.081.075.00359
Vòng cao su/Резиновое кольцо ɸ3,2 mm 

x242 mm x248,4 mm
Vật liệu: BBR - Nitrile 70Sh Pce 10,00

28 00.040.009.05424
Vòng đệm/ Прокладка OD338mm x ID 

252mm x 2mm 
Vật liệu: Teflon Pce 10,00

29 00.040.009.05425
Vòng đệm/ Прокладка OD22mm x ID 

16.5mm x 5mm 
Vật liệu: nhựa Plastic Pce 20,00



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Số lượng

Кол-во

Quantity

STT

П/п

Mã vật tư

Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ hàng hoá

(Việt-Anh/Nga)

Наименование МТР/услуг

(Вьет  - англ./русс.)

Ký mã hiệu,

Sổ chi tiết

Тип, марка,

№ детали

Type, 

Brand/P/N

Đặc tính ký thuật

Технические 

характеристики

Technical Characteristics 

Nhà sản xuất

Завод-

производитель

Manufacturer

ĐVT

Ед.

изм

Unit

30 00.040.009.01952 NBR O-ring/ Hộp O-ring

Vật liệu: Nitril Rubber 

(Buna-N). Độ cứng: 70 

shore hardness. ĐK: 

3÷50mm; Tiết diện: 2÷5mm. 

Một hộp 32 size; Số lượng 

trên 419 cái.

Hộp 3

31 00.042.004.00112
Hộp O-ring Parker - Kit 4/ Комплект 

уплотнительных колец Parker

Hộp O-ring Parker - Kit 4 - 

Cao su NBR, 70 Shore A

Hộp > 380 o-rings; 27÷32 

loại. Kích thước từ 3 mm to 

44 mm

Hộp 3

32 00.040.009.02271

Đệm làm kín/ GASKET 4.5mm THK 

ASME B16.20 150# RF SPIRAL 

WOUND, CS CENTERING, SS INNER 

RING, GRAPHITE FILLED, 4"

Gasket 4.5 mm THK, 

ASME B16.20, Class 150# 

RF, Spiral Wound, CS 

(carbon steel) 

centering/outer ring, SS 

inner ring, graphite-filled, 

size 4″

Pcs 60

33 00.041.008.00234 Tấm amiang 2mm, 1270x1270mm Màu đỏ Tấm 5

34 00.041.008.00235 Tấm amiang 3mm, 1270x1270mm Màu đỏ Tấm 5

35 00.041.008.00249
Tấm amiang chì cách nhiệt Б=3 mm, Kích 

thước 1270 x 1270 mm

Tấm amiang chì cách nhiệt, 

Kích thước 3x1270x1270 

mm

Tấm 5

36 00.041.008.00229

ПОЛОДНО АСБЕСТОВЫЙ 

(KT:1270x1270x0.5mm) - Non asbestos 

gasket sheet - Gioăng tấm không amiang

Kích thước: 

1270x1270x0.5mm
Tấm 5

37

Thùng gỗ loại 1, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 3kW, kích thước khung 100, 

KT (DxRxC): 50cmx50cmx50cm. Wooden 

box size 2, c/w moisture absorbent packs 

for motor up to 3kW frame size 100,

Dimension (LxWxH):50cmx50cmx50cm..

Vật liệu:

Gỗ tự nhiên hoặc gỗ tạp ép 

(hardwood/pine plywood) đã 

xử lý chống mối mọt. Gỗ 

dày 15–20 mm, ghép bằng 

đinh thép hoặc vít mạ kẽm. 

Nắp thùng:

Kiểu mở rời, bắt vít cố định 

hoặc bản lề, dễ tháo lắp

Cái 1

38

Thùng gỗ loại 2, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 7.5kW, kích thước khung 132, 

KT (DxRxC): 60cmx50cmx50cm. Wooden 

box size 2, c/w moisture absorbent packs 

for motor up to 7.5kW frame size 132,

Dimension (LxWxH):60cmx50cmx50cm

Ứng dụng: 

Đóng gói, bảo quản và vận 

chuyển động cơ điện 7.5kW, 

kích thước khung 132. Vật 

liệu: Gỗ tự nhiên hoặc ván 

ép (plywood) đã xử lý nhiệt, 

đạt tiêu chuẩn ISPM 15.

Cái 5

Nhóm 2: Thùng gỗ
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Thùng gỗ loại 3, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 22kW, kích thước khung 180, 

KT (DxRxC): 85cmx50cmx60cm. Wooden 

box size 3 c/w moisture absorbent packs for 

motor up to 22kW frame size 180, 

Dimension (LxWxH):85cmx50cmx60cm.

Ứng dụng: Đóng gói, bảo 

quản và vận chuyển động cơ 

điện công suất đến 22kW, 

khung 180. Vật liệu: Gỗ tự 

nhiên hoặc ván ép cứng 

(hardwood/ plywood) đã xử 

lý nhiệt theo ISPM 15. 

Plywood dày ≥15 mm, ghép 

kín, chịu lực và chống ẩm

Cái 8

40

Thùng gỗ loại 4, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 45kW, kích thước khung 225, 

KT (DxRxC): 100cmx60cmx60cm. 

Wooden box size 4 c/w moisture absorbent 

packs for motor up to 45kW frame size 225,

Dimension (LxWxH):100cmx60cmx60cm.

Ứng dụng:

Đóng gói, bảo quản và vận 

chuyển động cơ điện công 

suất đến 45kW, khung 225. 

Vật liệu:

Gỗ tự nhiên hoặc ván ép 

cứng (hardwood/plywood) 

đã xử lý nhiệt theo ISPM 15. 

Cái 8

41

Thùng gỗ loại 5, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 90kW, kích thước khung 280, 

KT (DxRxC): 120cmx80cmx100cm. 

Wooden box size 5 c/w moisture absorbent 

packs for motor up to 90kW frame size 280,

Dimension (LxWxH):120cmx80cmx100cm

Sử dụng cho: Động cơ điện 

đến 90 kW, kích thước 

khung 280 (frame size 280). 

Gỗ tự nhiên hoặc ván ép 

cứng (hardwood/plywood) 

đã xử lý nhiệt theo ISPM 15. 

Cái 5

42

Thùng gỗ loại 6, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 200kW, kích thước khung 

315, KT (DxRxC): 150cmx80cmx100cm. 

Wooden box size 6 c/w moisture absorbent 

packs for motor up to 200kW frame size 

315,

Dimension (LxWxH):150cmx80cmx100cm

Sử dụng cho: Động cơ điện 

lên đến 200 kW, khung 315 

(frame size 315). Vật liệu: 

Gỗ tự nhiên hoặc ván ép 

cứng (hardwood/ plywood) 

đã xử lý nhiệt theo ISPM 15. 

Plywood dày ≥15 mm, ghép 

kín, chịu lực và chống ẩm

Cái 5

43

Thùng gỗ loại 7, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 500kW, kích thước khung 

355, KT (DxRxC): 190cmx120cmx150cm. 

Wooden box size 7 c/w moisture absorbent 

packs for motor up to 500kW frame size 

355, Dimension 

(LxWxH):190cmx120cmx150cm

Sử dụng cho: Động cơ điện 

lên đến 500 kW, khung 355 

(frame size 355). ật liệu: Gỗ 

tự nhiên cứng (keo, thông, 

tạp cứng) hoặc ván ép công 

nghiệp dày, đã xử lý nhiệt 

theo tiêu chuẩn ISPM 15.

Cái 5

44

Thùng gỗ loại 8, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện 500kW, kích thước khung 

400, KT (DxRxC): 220cmx160cmx160cm. 

Wooden box size 8 c/w moisture absorbent 

packs for motor up to 500kW frame size 

400, Dimension 

(LxWxH):220cmx160cmx160cm

Ứng dụng:

Đóng gói, bảo quản và vận 

chuyển động cơ điện công 

suất đến 500kW, khung 400. 

Vật liệu: Gỗ tự nhiên cứng 

(keo, thông, tạp cứng) hoặc 

ván ép công nghiệp dày, đã 

xử lý nhiệt theo tiêu chuẩn 

ISPM 15.

Cái 1
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45

Thùng gỗ loại 9, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện và cánh quạt động cơ 

2÷5.5kW, KT (DxRxC): 100cm x 80cm x 

80cm Wooden box size 9 for motor and fan 

impeller of motor up to 2kW, Dimension 

(LxWxH):100cm x 80cm x 80cm

Ứng dụng:

Đóng gói, bảo quản và vận 

chuyển động cơ điện và 

cánh quạt có công suất từ 2 

đến 5.5 kW. Vật liệu:

Gỗ tự nhiên hoặc plywood 

(ván ép cứng) đã xử lý nhiệt 

theo tiêu chuẩn ISPM 15

Cái 8

46

Thùng loại 10, bao gồm chống ẩm cho động 

cơ điện và cánh quạt động cơ 7.5÷15kW, 

KT (DxRxC): 120cm x 100cm x 100cm

Wooden box size 13 for motor and fan 

impeller of motor up to 11kW, Dimension 

(LxWxH): 120cm x 100cm x 100cm

Ứng dụng:

Đóng gói, bảo quản và vận 

chuyển động cơ điện và 

cánh quạt động cơ công suất 

từ 7.5 đến 15 kW. Vật liệu: 

Gỗ tự nhiên hoặc plywood 

(ván ép) đã xử lý nhiệt theo 

tiêu chuẩn ISPM 15

Cái 5

47

Thùng gỗ loại 11, bao gồm chống ẩm cho 

động cơ điện và cánh quạt động cơ 

18.5÷30kW, KT (DxRxC): 150cm x 120cm 

x 120cm Wooden box size 17 for motor and 

fan impeller of motor up to

30kW, Dimension (LxWxH):150cm x 

120cm x 120cm

Ứng dụng:

Dùng để đóng gói, bảo quản 

và vận chuyển động cơ điện 

và cánh quạt động cơ công 

suất 18.5 ÷ 30 kW. Vật liệu:

Gỗ tự nhiên hoặc plywood 

(ván ép) đã xử lý nhiệt theo 

tiêu chuẩn ISPM 15

Cái 5

48 055.015.00122
Nước ion kiềm i-on Life Bình 19 Lít (bình 

có vòi)

- Thương hiệu: ion kiềm i-on 

Life hoặc tương đương

- Quy cách: Bình có vòi 19 

lít

Bình 220

49 055.042.00027
Nước Tinh Khiết Aquafina Thùng 4 bình x 

5 Lít

- Thương hiệu: Aquafina 

hoặc tương đương

- Đóng gói: Thùng giấy

- Số lượng/thùng: 4 bình 5 

lít/ thùng

Thùng 250

50 055.051.00870
Nước Tinh Khiết Aquafina Thùng 24 Chai 

500Ml

- Thương hiệu: Aquafina 

hoặc tương đương

- Đóng gói: Thùng giấy

- Số lượng/thùng: 24 chai 

500ml/ thùng

Thùng 200

51 055.042.00066
Nước Tinh Khiết Aquafina Thùng 24 Chai 

350Ml

- Thương hiệu: Aquafina 

hoặc tương đương

- Đóng gói: Thùng giấy

- Số lượng/thùng: 24 chai 

350ml/ thùng

Thùng 300

52 055.042.00084 Cà phê hoà tan G7 3 in 1 hộp 18 gói

- Thương hiệu: G7, Trung 

Nguyên hoặc tương đương

- Đóng gói: Hộp 

- Khối lượng: 288g 

- Số lượng/hộp: 18 gói x 16g

Hộp 150

Nhóm 3: Nhu yếu phẩm



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Số lượng

Кол-во

Quantity

STT

П/п

Mã vật tư

Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ hàng hoá

(Việt-Anh/Nga)

Наименование МТР/услуг

(Вьет  - англ./русс.)

Ký mã hiệu,

Sổ chi tiết

Тип, марка,

№ детали

Type, 

Brand/P/N

Đặc tính ký thuật

Технические 

характеристики

Technical Characteristics 

Nhà sản xuất

Завод-

производитель

Manufacturer

ĐVT

Ед.

изм

Unit

53 055.051.00163 Cà phê Phố sữa đá

- Thương hiệu: Café Phố 

hoặc tương đương

- Đóng gói: Hộp 

- Khối lượng: 240g 

- Số lượng/hộp: 10gói

Hộp 120

54 055.042.00057
Trà Xanh Thái Nguyên cao cấp 200gr hoặc 

tương đương

- Trà Xanh Thái Nguyên cao 

cấp 200gr hoặc tương đương

- Loại trà xanh truyền thống

- Đóng gói: túi hút chân 

không

Gói 130

55 055.051.00509 Trà Oolong Tâm Châu bao nhôm 100 gram

- Thương hiệu: Trà Tâm 

Châu hoặc tương đương

- Đóng gói: Gói hút chân 

không bằng chất liệu nhôm

- Trọng lượng: 100gr

Gói 120

56 055.051.00539
Trà Lipton Ice Tea chanh mật ong hộp 224g 

(16 gói x 12g)

- Đóng gói: Hộp 

- Khối lượng: 224g 

- Số lượng/hộp: 16gói x 12g

Hộp 240

57 055.051.00761 Bánh Kenju Nhật lá 372g

- Thương hiệu: Kenju Nhật 

hoặc tương đương

- Đóng gói: Hộp thiếc vuông

- Trọng lượng: 372gr

Hộp 120

58 055.051.00155 Bánh Chocopie Orion Hộp 660G (20 Cái)

- Thương hiệu: Orion hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Hộp giấy

- Trọng lượng: 660gr

Hộp 200

59 055.042.00016 Bánh kem trứng Custas hộp 282g (12 cái)

- Thương hiệu: Custas hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Hộp giấy

- Trọng lượng: 282gr

Hộp 200

60 055.051.00675 Bánh dừa nướng 132gram

- Thương hiệu: Cocool hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Gói hoặc hộp

- Trọng lượng: 132gr

Hộp 220

61 055.051.00565 Bánh Danisa 

- Thương hiệu: Danisa hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Hộp thiếc

- Trọng lượng: 454gr

Hộp 150

62 055.051.00485 Bánh Nabati 320g

- Thương hiệu: Danisa hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Hộp thiếc

- Trọng lượng: 454gr

Hộp 180

63 055.051.00249 Bánh Goute 237g

- Thương hiệu: Goute hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Hộp giấy

- Trọng lượng: 237gr

Hộp 150

64 055.051.00557 Kẹo mềm hương trái cây Sugus gói 210g

- Thương hiệu: Sugus hoặc 

tương đương

- Đóng gói: Gói 210gr

Gói 250

65 055.042.00023 Kẹo mềm Alpenliebe 2Chew 220g

- Thương hiệu: Alpenliebe 

hoặc tương đương

- Đóng gói: Gói 220gr

Gói 250

66 055.051.00681 Kẹo chanh muối đủ vị 128g
- Loại kẹo cứng

- Đóng gói: Gói 128gr
Gói 200



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Số lượng

Кол-во

Quantity

STT

П/п

Mã vật tư

Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ hàng hoá

(Việt-Anh/Nga)

Наименование МТР/услуг

(Вьет  - англ./русс.)

Ký mã hiệu,

Sổ chi tiết

Тип, марка,

№ детали

Type, 

Brand/P/N

Đặc tính ký thuật

Технические 

характеристики

Technical Characteristics 

Nhà sản xuất

Завод-

производитель

Manufacturer

ĐVT

Ед.

изм

Unit

67 055.051.00729 Kẹo Socola ROMANZE 345g 

- Thương hiệu: Socola 

ROMANZE hoặc tương 

đương

- Đóng gói: Hộp nhựa

- Trọng lượng: 345gr

Hộp 180

Nhóm 4: Thông tin liên lạc

68 027.019.00029 Thẻ điện thoại di động trả trước 100K/

Loại mệnh giá 100,000VNĐ

Mobifone

Vinafone

Viettel

Cái 12.000



                                                                                                                         

 

         LD VIETSOVPETRO 

        XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Đối với: Cung cấp vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для: Поставку расходных материалов для выполнения ОУСО 
 

1. Mục đích/ Цели: 

Đơn hàng này được lập để ký hợp đồng khung, cung cấp các vật tư tiêu hao thông dụng và 

nhu yếu phẩm cho các Ban sản xuất và các phòng ban của Xí nghiệp Cơ điện sử dụng cho các 

dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và sinh hoạt phục vụ sản xuất của Xí nghiệp Cơ Điện/ Данный 

заказ оформляется для заключения рамочного договора на поставку расходных 

материалов общего назначения и необходимых товаров для производственных 

подразделений и отделов Механико-электрического предприятия (МЭП), 

используемых для услуг по техническому обслуживанию, ремонту и обеспечения 

производственной деятельности. 

2. Yêu cầu chung đối với vật tư/ Общие требования к товарам: 

2.1 Tình trạng hàng hoá: Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, là hàng đảm bảo chất 

lượng, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên tình trạng bao bì đóng gói của nhà sản 

xuất, không bị rách vỡ/ Состояние товара: Товар должен иметь чёткое и законное 

происхождение, соответствовать требованиям качества, быть на 100% новым, не 

бывшим в употреблении, в оригинальной упаковке производителя, без повреждений и 

разрывов. 

2.2 Quy cách sản phẩm, thành phần, ký mã hiệu & xuất xứ,… phải phù hợp với quy định của 

nhà sản xuất đối với nhóm 3: Nhu yếu phẩm/ Технические характеристики продукции, 

состав, маркировка и происхождение и т.д. должны соответствовать требованиям 

производителя для группы 3: Предметы первой необходимости. 

2.3 Hàng hóa phải được cung cấp chính nhà mạng cung cấp dịch vụ, thời hạn sử dụng không 

ít hơn 02 năm kể từ ngày cấp hàng đối với nhóm 4: Thông tin liên lạc/ Товар должен 

поставляться непосредственно оператором связи. Срок действия должен составлять 

не менее 2 лет с даты выдачи для группы 4: Связь. 

2.4 Thời hạn bảo hành: Không ít hơn 12 tháng kể từ ngày ký biên bản giao nhận hàng hóa 

đối với nhóm 1&2/ Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта 

приёма-передачи товара для групп 1 и 2. 

3. Yêu cầu về kỹ thuật/ Основные технические требования:  

3.1 Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn với đặc tính kỹ thuật của từng 

mục hàng được quy định trong Danh mục hàng hóa của HSMT/ Технические 



                                                                                                                         

 

характеристики товара эквивалентна или лучше характеристикам каждой позиции 

товара, указанным в перечне товаров тендерной документации.  

3.2 Hạn sử dụng của hàng hóa (đối với nhóm 3) phải còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng của 

từng sản phẩm (Ví dụ: Thời hạn sử dụng của bánh kẹo là 24 tháng thì khi cấp hàng sản phẩm 

đó phải còn hạn sử dụng ít nhất là 18 tháng)/ Срок годности товара (для группы 3) должен 

составлять не менее 75% от общего срока годности каждого продукта (например, 

если срок годности кондитерских изделий составляет 24 месяца, то на момент 

поставки оставшийся срок должен быть не менее 18 месяцев). 

3.3 Đối với nhóm 4: Thẻ cào phải còn đầy đủ lớp tráng bạc che phủ tất cả mã số nạp tiền, 

không bị trầy xước lớp tráng bạc hoặc có dấu hiệu bị cắt dán ở phần cào mã số thẻ. Hàng hóa 

được chào hàng phải có ký mã hiệu và tên nhà mạng rõ ràng, giá trị sử dụng phải phù hợp với 

giá trị in trên hàng hóa do nhà mạng cung cấp và đúng theo yêu cầu của đơn hàng/ Для группы 

4: Карты пополнения должны иметь полный защитный серебристый слой, 

закрывающий все коды пополнения, без царапин на покрытии и без признаков вскрытия 

или переклеивания в области стирания. Предлагаемый товар должен иметь чёткую 

маркировку и наименование оператора связи, а номинальная стоимость должна 

соответствовать значению, указанному на товаре, предоставленному оператором, и 

требованиям заказа. 

4. Thời gian và địa điểm giao hàng/ Сроки и место поставки: 

4.1 Thời hạn cấp hàng: Nhà thầu có trách nhiệm giao hàng trong vòng 4 tuần đối với nhóm 

1&2, 01 tuần đối với nhóm 3&4 kể từ ngày có công văn đề nghị cấp hàng của Xí nghiệp Cơ 

điện, tuỳ theo nhu cầu sản xuất/ Срок поставки: Подрядчик обязан осуществить 

поставку в течение 4 недель для групп 1 и 2 и в течение 1 недели для групп 3 и 4 с даты 

получения официального запроса на поставку от МЭП, в зависимости от 

производственных потребностей. 

4.2 Địa điểm giao hàng: Hàng hoá giao tại kho của Xí nghiệp Cơ điện, số 13 Lê Quang Định, 

Phường Rạch Dừa, Thành phố HCM/ Товары поставляются на склад МЭП по адресу 13, 

Ле Куанг Динь, район Rach Dua, город ХШМ. 

5. Yêu cầu về số lượng và đóng gói hàng hóa/ Количество и упаковка товаров: 

5.1 Số lượng vật tư: Đơn hàng này được yêu cầu chào theo đơn giá, số lượng trong đơn hàng 

là dự kiến cấp hàng trong vòng 01 năm và thêm tùy chọn có thể gia hạn thêm tùy theo nhu 

cầu của XNCĐ. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, XNCĐ có thể chia làm nhiều đợt yêu cầu cung 

cấp. Các mục chào hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ được đề nghị ký kết hợp đồng theo đơn 

giá chào hàng thấp nhất, và có hiệu lực trong vòng 01 năm (hoặc có thể gia hạn thêm) kể từ 

ngày ký hợp đồng/ Количество материалов: По данному заказу требуется 

коммерческое предложение на основе цены за единицу. Количество, указанное в заказе, 

является прогнозируемым объемом поставки в течение одного года, с дополнительной 

опцией продления в зависимости от потребностей МЭП. В зависимости от 

фактических потребностей, МЭП может разделить заявку на поставку на несколько 

этапов. Позиции предложения, соответствующие техническим требованиям, будут 

предложены для заключения договора по наименьшей цене за единицу, действующего в 



 

течение одного года (с возможным продлением) со дня подписания договора. 

5.2 Hàng hóa được đóng gói đảm bảo không bị không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển/ 

Требования к упаковке: Oбеспечении сохранности товаров в процессе 

транспортировки. 

6. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật/ Требования к технической документации: 

6.1 Nhà thầu cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu bản sao các tài liệu kỹ thuật (Catalogue/ Data 

sheet/ Manual/ ,…) của nhà sản xuất với số lượng 01 bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc tiếng 

Nga cho tất cả các nhóm để đánh giá/ Подрядчик должен предоставить в составе 

тендерной документации одну (01) копию технической документации производителя 

(каталог/технический паспорт/руководство и т.д.) на вьетнамском, английском или 

русском языке для всех групп с целью оценки. 

6.2 Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi giao hàng: Tài liệu hướng dẫn sử dụng (nếu có)/ 

Техническая документация, требуемая при поставке: Руководство по эксплуатации 

(если имеется).  

7. Chứng chỉ cần thiết/ Требования к сертификатам товаров: Nhà thầu được yêu cầu 

cam kết cung cấp chứng chỉ sau cùng với hàng hoá/ Подрядчик обязан предоставить 

следующие сертификаты вместе с товаром: 

- Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp 

(nếu là hàng nhập khẩu)/ Сертификат происхождения, выданный компетентным 

органом страны-производителя или страны-экспортёра (в случае импорта).  

- Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất đối với nhóm 3/ Сертификат качества 

производителя для группы 3 

Các chứng chỉ xuất xứ và chất lượng có thể là bản giấy, bản điện tử (bằng bất kỳ hình thức 

nào: QR code, chữ ký điện tử…) có thể truy xuất được/ Сертификаты происхождения и 

качества могут быть в бумажной или электронной форме (в любом формате: QR-

код, электронная подпись и т. д.), при условии, что они подлежат проверке. 

- Giấy bảo hành của nhà cung cấp cho tất cả các nhóm: Bản gốc/ Гарантийный сертификат 

поставщика для всех групп: Оригинал. 

8. Phương pháp đánh giá các chào hàng kỹ thuật/ метод оценки технических 

предложений: 

Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá, lựa chọn để ký hợp đồng khung theo từng nhóm 

có giá thấp nhất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/ Технические предложения будут оценены и 

выбраны для заключения рамочного контракта по каждой группе на основе 

наименьшей цены, соответствующей техническим требованиям. 
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         LD VIETSOVPETRO 

        XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT 
Đối với: Cung cấp vật tư phục vụ công tác dịch vụ ngoài 

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
Для: Поставку расходных материалов для выполнения ОУСО 

 

STT 
Tên gọi các 

tiêu chí 
Nội dung chào hàng 

Đánh 

giá 
Lý do không đạt 

Ghi 

chú 

1 Yêu cầu chung đối với vật tư    

1.1 

Tình trạng 

hàng hóa/ 

Состояние 

товара 

Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, 

hợp pháp, là hàng đảm bảo chất 

lượng, hàng mới 100%, chưa qua sử 

dụng, còn nguyên tình trạng bao bì 

đóng gói của nhà sản xuất, không bị 

rách vỡ/: Товар должен иметь 

чёткое и законное происхождение, 

соответствовать требованиям 

качества, быть на 100% новым, не 

бывшим в употреблении, в 

оригинальной упаковке 

производителя, без повреждений и 

разрывов. 

Đạt   

Không đúng yêu cầu trên/ Не 
соответствует вышеуказанным 
требованиям. 

Không 

đạt 

Chất lượng hàng hóa 

không được đảm bảo/ 

Качество товара не 

гарантируется. 

 

1.2 
Thời hạn bảo 

hành 

Không ít hơn 12 tháng kể từ ngày 

ký biên bản giao nhận hàng hóa/ Не 

менее 12 месяцев с даты 

подписания АКТа приема-

передачи товара. 

Đạt   

Không đề cập hoặc đề xuất bảo hành 

ngắn hơn 12 tháng/ Не указан 

гарантийный срок. Гарантийный 

срок менее 12 месяцев. 

Không 

đạt 

Chất lượng hàng hóa 

không được đảm bảo/ 

Качество товара не 

гарантируется. 

 

2 

Yêu cầu kỹ 

thuật chính 

đối với vật 

tư 

Hàng hóa phải có đặc tính/ các 

thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 

được nêu tại danh mục hàng hóa 

hoặc tương đương và phù hợp với 

YCKT/ Товары должны иметь 

аналогичные технические 

характеристики в каждой 

позиции товара, указанной в 

Спецификации заявки и 

соответствовать техническим 

Đạt   
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требованиям и размерам 

производственных чертежей 

МЭП. 

Sai lệch nhỏ, trong phạm vi cho 

phép, không ảnh hưởng đến chức 

năng của hàng hoá/ 

Незначительные отклонения, в 

пределах допустимого 

диапазона, не влияют на 

функциональность товара. 

Chấp 

nhận 
  

Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 

Không 

đạt 

Không đảm bảo 

hàng hóa phù hợp 

với các yêu cầu kỹ 

thuật để sử dụng/ 

Товар не 

гарантированно 

соответствует 

техническим 

требованиям для 

использования. 

 

3 Thời gian giao hàng    

3.1 
Thời hạn 

giao hàng 

Thời hạn cấp hàng: Nhà thầu có 

trách nhiệm giao hàng trong vòng 

4 tuần đối với nhóm 1&2, 01 tuần 

đối với nhóm 3&4 kể từ ngày có 

công văn đề nghị cấp hàng của Xí 

nghiệp Cơ điện, tuỳ theo nhu cầu 

sản xuất/ Срок поставки: 

Подрядчик обязан осуществить 

поставку в течение 4 недель для 

групп 1 и 2 и в течение 1 недели 

для групп 3 и 4 с даты получения 

официального запроса на 

поставку от МЭП, в 

зависимости от 

производственных 

потребностей. 

Đạt   

Không đáp ứng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям 

Không 

đạt 

Không đáp ứng tiến 

độ sản xuất/ Не 

соблюдение 

производственного 

графика. 

 

4 Yêu cầu về số lượng và đóng gói hàng hóa    

4.1 

Số lượng 

hàng hoá 

trong giai 

đoạn chào 

thầu 

Chào hàng đủ số lượng hàng hóa theo 

danh mục kèm theo hồ sơ mời thầu và 

các điều kiện ghi trong mục 5.1 của 

YCKT/ Предложение должно 

охватывать полный объём 

товаров, указанный в перечне, 

прилагаемом к тендерной 

документации, и 

Đạt   
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соответствовать условиям, 

изложенным в пункте 5.1 

Технических требований. 

Không đúng yêu cầu trên/ Не в 

соответствии с вышеуказанным 

требованием. 

Không 

đạt 

Không có cơ sở đánh 

giá/ Нет основы для 

оценки. 

 

4.2 

Số lượng 

hàng hoá khi 

cấp hàng 

Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá 

theo danh mục trong công văn đề 

nghị cấp hàng của Xí nghiệp Cơ điện/ 

Обязуемся поставить полный 

комплект товаров согласно 

перечню, указанному в 

официальном письме-запросе на 

поставку от МЭП 

Đạt   

Không đúng yêu cầu trên/ Не в 

соответствии с вышеуказанным 

требованием. 

Không 

đạt 

Không đảm bảo 

hàng hóa phù hợp 

với các yêu cầu kỹ 

thuật để sử dụng/ 

Товар не 

гарантированно 

соответствует 

техническим 

требованиям для 

использования. 

 

4.3 
Đóng gói 

hàng hóa 

Hàng hóa được đóng gói đảm bảo 
không bị hư hỏng trong quá trình vận 
chuyển/ Товары упаковываются 
таким образом, чтобы они не 
повредились при 
транспортировке. 

Đạt   

Không đúng yêu cầu trên/ Не в 

соответствии с вышеуказанным 

требованием. 

Không 

đạt 

Không đảm bảo an 

toàn cho hàng hoá khi 

vận chuyển/ Не 

обеспечивается 

безопасность 

товара при 

транспортировке. 

 

5 

Yêu cầu về 

tài liệu kỹ 

thuật 

Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của 

nhà sản xuất theo mục 6 của yêu cầu 

kỹ thuật/ Предоставить полный 

комплект технической 

документации производителя в 

соответствии с пунктом 6 

технических требований. 

Đạt   

Cung cấp tài liệu chưa đầy đủ theo 

yêu cầu nhưng không ảnh hưởng đến 

việc đánh giá/ Предоставление 

недостаточного количества 

документов по запросу, но не 

влияет на оценку. 

Chấp 

nhận 
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Không cung cấp tài liệu theo yêu cầu/ 
Непредоставление запрошенных 
документов. 

Không 

đạt 

Không có cơ sở đánh 
giá/ Нет основы для 
оценки. 

 

6 Yêu cầu về chứng chỉ:     

 
Chứng nhận 

bảo hành 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các 

chứng chỉ theo mục 7 khi giao hàng 

theo yêu cầu kỹ thuật/ Подрядчик 

обязуется предоставить все 

сертификаты, указанные в пункте 

7, при поставке в соответствии с 

техническими требованиями. 

Đạt   

Có thay đổi về hình thức chứng chỉ 

nhưng vẫn thể hiện đầy dù thông tin 

về xuất xứ hay chất lượng hàng hoá/ 

Есть изменения в форме 

сертификата, но он по-

прежнему полностью 

отображает информацию о 

происхождении или качестве 

товара 

Chấp 

nhận 
  

Không cam kết cung cấp 1 hoặc một 

số loại chứng chỉ/ Подрядчик не 

обязуется предоставить один или 

несколько сертификатов. 

Không 

đạt 

Chất lượng hàng hóa 

không được đảm bảo/ 

Качество товара не 

гарантируется. 

 

 
ĐÁNH GIÁ: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá Đạt và Chấp nhận/ 

Предложение оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, если все критерии оцениваются как 

“Удовлетворительно” или “Приемлемо”. 

2. Chào hàng được đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá Không  đạt/ 

Предложение оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, если имеет хотя бы один критерий 

“Неудовлетворительно”. 
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